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I

1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

4 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp, tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích, tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích, tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

8 Vật lý 2 Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8
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Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C, tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C, tập 2

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 13

14
Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường  2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 74 0

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

12 Lập trình có cấu trúc
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NGHỆ 

THÔNG 

TIN

56 87

9 Hoá đại cương

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

11 Cơ sở dữ liệu
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16 Kỹ thuật truyền tin Kỹ thuật truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn 2009 
Lao động - 

Xã hội
x 27 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

18
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

20 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

17 Xác suất thống kê

19

Tiếng việt thực hành
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NGHỆ 

THÔNG 

TIN

56 87
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Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 7 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 10 5

22 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 13

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007

Lao động Xã 

hội
x 10 5

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 1
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 19 12

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 20 12

26 Vi xử lý- Hợp ngữ
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

29 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004 GTVT x 44 5

1 CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG 

TIN

56 87

25 Lý thuyết thông tin

27 Lập trình hướng đối tượng

28 Công nghệ phần mềm

21 Toán rời rạc

23 Nguyên lý các hệ điều hành

24 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
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Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Giáo trình đồ họa máy tính Nguyễn Quang Khánh 2013 Giáo dục x 10 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS 

ARC/INFO

TS. Nguyễn Thế Thận, 

TS. Trần Công Yên
2008 Xây dựng x 10 0

31
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 32 0

32 Kỹ năng mềm Tập bài giảng môn Kỹ năng mềm ĐH CNTT & TT 0

Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web 

động

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2005 Thống kê x 3 5

Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ 

liệu MySQL 5.1, tập 2
Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông x 1 0

34
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

35
Phân tích thiết kế hướng 

đối tượng
Giáo trình nhập môn UML

Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải, 

Đoàn Thiện Ngân
2003

Lao động xã 

hội
x 32 10

Giáo trình ngôn ngữ hình thức và ôtômát
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Hiền Trinh
2009

Nhà xuất bản 

ĐHTN
x 351 0

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat Đặng Huy Ruận 2002

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 31 11

Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002 KH&KT x 26 ebook

37
An toàn và bảo mật thông 

tin
Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng Nguyễn Xuân Dũng 2007 Thống kê x 9 0

38 Thực tập cơ sở

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập, tập 1

Phương Lan, Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2002

Lao động - 

Xã hội
x 8 10

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập, tập 2
Phạm Hữu Khang 2002

Lao động - 

Xã hội
x 6 10

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập, tập 3
Phạm Hữu Khang 2002

Lao động - 

Xã hội
x 7 10

39 Công nghệ Dot Net

1 CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG 

TIN

56 87

30 Đồ họa máy tính

33 Thiết kế phát triển website

36
Ngôn ngữ hình thức và 

Otomat
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40
Phát triển ứng dụng trên 

môi trường mạng

Tập bài giảng môn học Phát triển ứng 

dụng trên môi trường mạng

Nguyễn Anh Chuyên - ĐH 

CNTT&TT
0

Multimedia và ứng dụng. Song ngữ Anh - 

Việt
Nguyễn Thế Hùng  2002 Thống kê x 17 0

Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá 2006
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 44 3

42 Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường 2002
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 3 5

Lập trình Matlab và ứng dụng
Nguyễn Hồng Hải, 

Nguyễn Việt Anh
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 14 4

Giáo trình Matlab Phan Thanh Tao 2005 Đà Nẵng x 11 ebook

44 Quản lý dự án CNTT
Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành, tập 1

Roger S. Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 17 5

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 10

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, 

Nguyễn Thanh Thủy
1999

Khoa học và 

kỹ thuật
x 44 3

46
Phát triển phần mềm mã 

nguồn mở

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP& My 

SQL

Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2007 Phương Đông x 20 5

47 Cơ sở dữ liệu phân tán Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán Nguyễn Bá Tường 2005 x 13 5

48 An ninh mạng Tập bài giảng môn An ninh mạng
Nguyễn Đức Bình, Lê Tuấn Anh - 

ĐH CNTT&TT
0 0

49 Thực tập chuyên ngành

50 Khai phá dữ liệu Web Khai phá dữ liệu Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trưởng 2012
Thông tin và 

Truyền thông
x 31 0

Tập bài giảng môn học Công nghệ và 

Thiết bị mạng
Vũ Huy Lượng - ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình Lập trình Android
Lê Hoàng Sơn, 

Nguyễn Thọ Thông
2015 Xây dựng x 10 0

52
Hệ thống thông tin địa lý 

(GIS)
Hệ thống thông tin địa lý Đặng Văn Đức 2001

Khoa học và 

kỹ thuật
x 1 ebook

53 Tự chọn 1

54 Tự chọn 2

55 Thực tập TN

56 Đồ án (thi) tốt nghiệp

41 Multimedia

43
Phần mềm hỗ trợ tính toán 

Matlab

45 Xử lý ảnh

51 Công nghệ và Thiết bị mạng

1 CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG 

TIN
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

4 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp, tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

7 Vật lý 2 Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học - Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

79

3 Toán cao cấp 1

6 Toán cao cấp 2

8 Hoá đại cương

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 Cơ sở dữ liệu

582 KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH
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Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao  Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C, tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C, tập 2

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 10

12 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 13

13
Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường  2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 78 0

14 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

15 Kỹ thuật truyền tin Kỹ thuật truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn 2009 
Lao động - 

Xã hội
x 27 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

17
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

79

11 Lập trình có cấu trúc

16 Xác suất thống kê

582 KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH

18

Tiếng việt thực hành
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19 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 7 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 10 5

21 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 13

22 Nguyên lý các hệ điều hành Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

23 Mạng máy tính Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007

Lao động Xã 

hội
x 10 5

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 1
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 19 12

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 20 12

26 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

27 Vi xử lý - Hợp ngữ
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành, tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành, tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành, tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

79

29 Công nghệ phần mềm

582 KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH

20 Toán rời rạc

24 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

25 Lý thuyết thông tin

28 Lập trình hướng đối tượng
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30 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

32
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 32 0

Quy hoạch toán học, các phương pháp tối 

ưu hoá, các mô hình thực tế, chương 

trình mẫu Pascal

Bùi Minh Trí 2001 KHKT x 19 3

Các phương pháp tối ưu hoá Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu 1998 GTVT x 13 0

Giáo trình ngôn ngữ hình thức và ôtômát
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Hiền Trinh
2009

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên

x 351 0

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat Đặng Huy Ruận 2002

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 31 11

Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 26 ebook

35 Kỹ năng mềm Tập bài giảng môn Kỹ năng mềm ĐH CNTT & TT

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường 2001
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 74 0

Thuật toán trong tin học  Vũ Đức Thi 1996
Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

37
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

Lập trình Matlab và ứng dụng
Nguyễn Hồng Hải, 

Nguyễn Việt Anh
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 14 4

Giáo trình Matlab Phan Thanh Tao 2005 Đà Nẵng x 11 ebook

39 Thực tập cơ sở

79

38
Phần mềm hỗ trợ tính toán 

Matlab

34
Ngôn ngữ hình thức và 

Otomat

36 Lý thuyết thuật toán

31 Đồ họa máy tính

33 Tối ưu hóa

582 KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH
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40 Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường 2002
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 3 5

41
Giải thuật di truyền và ứng 

dụng
Trí tuệ nhân tạo và lập trình tiến hóa

Nguyễn Đình Thúc,

Đào Trọng Tấn
2001 Giáo dục x 4 0

42 Lôgic mờ & ứng dụng Lý thuyết mờ và ứng dụng Nguyễn Như Phong 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 5

43 Phương pháp số Giáo trình phương pháp số Đặng Quang Á 2009 ĐHTN x 351 10

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 10

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, 

Nguyễn Thanh Thủy
1999

Khoa học và 

kỹ thuật
x 44 3

45 Xử lý song song Bài giảng lưu hành nội bộ

46 Lý thuyết trò chơi Bài giảng lưu hành nội bộ

47 Lý thuyết lập trình Kỹ năng lập trình
Lê Hoài Bắc, 

Nguyễn Thanh Nhị
2005

Khoa học Kỹ 

thuật
x 16 5

48 Chương trình dịch Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 26 0

49 Mạng nơ ron & Ứng dụng Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

50 Phân tích số liệu thống kê Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
Hoàng Trọng, 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc
2008 Hồng Đức x 60 0

51 Mô hình hóa hình học Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

52 Thực tập chuyên ngành

53 Hệ thống thời gian thực Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

54
Lý thuyết độ phức tạp tính 

toán
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

55 Tự chọn 1

56 Tự chọn 2

57 Thực tập TN

58 Đồ án (thi) tốt nghiệp

7958

44 Xử lý ảnh

2 KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo Dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo Dục x 10 15

4 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo Dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo Dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo Dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo Dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo Dục x 5 10

8 Vật lý 2 Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo Dục x 91 8

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

3 KỸ 

THUẬT 

PHẦN 

MỀM

Toán cao cấp 1

7 Toán cao cấp 2

9 Hoá đại cương

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

56 79
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vị 
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hiện có 
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trường

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao  Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 13

14
Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường  2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 74 0

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

16 Kỹ thuật truyền tin Kỹ thuật truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn 2009  LĐ-XH x 27 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo Dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

18
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

3 KỸ 

THUẬT 

PHẦN 

MỀM

11 Cơ sở dữ liệu

12 Lập trình có cấu trúc

17 Xác suất thống kê

19

56

Tiếng việt thực hành

79
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lượng 

hiện có 
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trường

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

20 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 7 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 10 5

22 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 13

23 Nguyên lý các hệ điều hành Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

24 Mạng máy tính Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007

Lao động Xã 

hội
x 10 5

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 19 12

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 20 12

27 Vi xử lý- Hợp ngữ
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

3 KỸ 

THUẬT 

PHẦN 

MỀM

28 Lập trình hướng đối tượng

19

56

21 Toán rời rạc

25 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

26 Lý thuyết thông tin

79
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lượng 

hiện có 
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trường

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

30 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

32
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 32 0

33 Kỹ năng mềm Tập bài giảng môn Kỹ năng mềm ĐH CNTT&TT 0 0

34 Lập trình Java nâng cao Lập trình Java nâng cao Đoàn Văn Ban 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

35 Phương pháp luận lập trình Bài giảng lưu hành nội bộ

36
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

37
Thiết kế giao diện phần 

mềm
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

38 Đặc tả hình thức Bài giảng môn học đặc tả hình thức ĐH CNTT&TT 0 0

39 Thực tập cơ sở

40
An toàn và bảo mật thông 

tin

Bài giảng: Giáo trình môn An toàn và 

bảo mật thông tin 
ĐH CNTT&TT 0 0

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập. Tập 1

Phương Lan, Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2002

Lao động - 

Xã hội
x 8 10

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2002

Lao động - 

Xã hội
x 6 10

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập. Tập 3
Phạm Hữu Khang 2002

Lao động - 

Xã hội
x 7 10

3 KỸ 

THUẬT 

PHẦN 

MỀM

29 Công nghệ phần mềm

56

31 Đồ họa máy tính

41 Công nghệ Dot Net

79
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42
Phân tích thiết kế hướng 

đối tượng
Giáo trình nhập môn UML

Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải, 

Đoàn Thiện Ngân
2003

Lao động xã 

hội
x 32 10

43
Phân tích và quản lý yêu 

cầu
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

44 XML và ứng dụng Giáo trình nhập môn ngôn ngữ XML Ban Điều hành đề án 112  2005 Tư pháp x 3 1

45 Quản lý dự án CNTT
Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S. Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo Dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 19 5

47
Phát triển phần mềm mã 

nguồn mở

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP& My 

SQL

Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2007 Phương Đông x 20 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman,

 Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 19 5

49 Chương trình dịch Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 26 ebook

50 Thực tập chuyên ngành

51
Phát triển phần mềm trên 

thiết bị DĐ
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

52 Các hệ thống nhúng Bài giảng môn hệ thống nhúng ĐH CNTT&TT 0 0

53 Tự chọn 1

54 Tự chọn 2

55 Thực tập TN

56 Đồ án (thi) tốt nghiệp

3 KỸ 

THUẬT 

PHẦN 

MỀM

48 Kiến trúc phần mềm

56

46 Kiểm chứng phần mềm

79
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị QG 

Hà Nội
x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 15

4 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

8 Vật lý 2 Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005
Chính trị 

QGHN
x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

CSDL kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

CSDL lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001 KH&KT x 76 0

4 HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

11 Cơ sở dữ liệu

57 78

3 Toán cao cấp 1

7 Toán cao cấp 2

9 Hoá đại cương

10
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Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 5

14
Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường  2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 74 0

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

16 Kỹ thuật truyền tin Kỹ thuật truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn 2009 
Lao động - 

Xã hội
x 27 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo dục x 17 2

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 0

18
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

4 HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN

12 Lập trình có cấu trúc

17 Xác suất thống kê

19

57

Tiếng việt thực hành

78
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20 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 7 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 10 5

22 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 13

23 Nguyên lý các hệ điều hành Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

24 Mạng máy tính Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007

Lao động Xã 

hội
x 10 5

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 19 12

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 20 12

27 Vi xử lý- Hợp ngữ
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

4 HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN

57 78

21 Toán rời rạc

25 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

26 Lý thuyết thông tin

28 Lập trình hướng đối tượng

29 Công nghệ phần mềm
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30 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

32
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 32 0

33 Giao diện người máy Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

34 Kỹ năng mềm Tập bài giảng môn Kỹ năng mềm ĐH CNTT & TT 0 0

35
Phân tích thiết kế hướng 

đối tượng
Giáo trình nhập môn UML

Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải, 

Đoàn Thiện Ngân
2003

Lao động xã 

hội
x 32 10

36
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

37 Lập trình ứng dụng
Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên 

nghiệp Visual Basic.net - Tập 1

Phạm Hữu Khang, Phương Lan, 

Hoàng Đức Hải
 2002

Lao động - 

Xã hội
x 5 5

38 Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường 2002
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 3 5

39 Thực tập cơ sở

Multimedia và ứng dụng. Song ngữ Anh - 

Việt
Nguyễn Thế Hùng  2002 Thống kê x 17 0

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, 

Nguyễn Thanh Thủy
2006

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 44 3

41 CSDL phân tán Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán Nguyễn Bá Tường 2005 x 13 5

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 10

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, 

Nguyễn Thanh Thủy
1999

Khoa học và 

kỹ thuật
x 44 3

4 HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN

57

31 Đồ họa máy tính

40 Multimedia

42 Xử lý ảnh

78
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43 Quản lý dự án CNTT
Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S. Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo Dục x 17 5

44 Hệ hỗ trợ quyết định Bài giảng môn Hệ hỗ trợ quyết định ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình ngôn ngữ hình thức và ôtômát
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Hiền Trinh
2009 ĐHTN x 351 0

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat Đặng Huy Ruận 2002 ĐH QGHN x 31 11

Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 26 ebook

46 Máy học Trí tuệ nhân tạo máy học Nguyễn Đình Thúc  2002
Lao động - 

Xã hội
x 8 5

47 Khai phá dữ liệu Khai phá dữ liệu Lê Văn Phùng 2012
Thông tin và 

Truyền thông
x 31 0

48
Lập trình mô phỏng thế 

giới thực

Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực 

dựa trên morfit

Nguyễn Văn Huân, 

Vũ Đức Thái
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 117 5

49 Phát triển các ứng dụng web
Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web 

động

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2005 Thống kê x 3 5

50
Phát triển phần mềm mã 

nguồn mở

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP& My 

SQL

Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2007 Phương Đông x 20 5

51 Thực tập chuyên ngành

52
Cơ sở dữ liệu đa phương 

tiện

Bài giảng môn Hệ cơ sở dữ liệu đa 

phương tiện
ĐH CNTT&TT 0 0

53 Thương mại điện tử Bài giảng môn Thương mại điện tử ĐH CNTT&TT 0 0

54 Tự chọn 1

55 Tự chọn 2

56 Thực tập TN

57 Đồ án (thi) tốt nghiệp

45
Ngôn ngữ hình thức và 

Otomat

4 HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN

57 78
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị

QGHN
x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

4 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

8 Vật lý 2 Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

72

3 Toán cao cấp 1

7 Toán cao cấp 2

9 Hoá đại cương

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 TRUYỀN 

THÔNG 

& MẠNG 

MÁY 

TÍNH

55

  

22



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 13

14
Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường  2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 74 0

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

16 Kỹ thuật truyền tin Kỹ thuật truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn 2009 
Lao động - 

Xã hội
x 27 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

18
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

 Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
 Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
 Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

72

11 Cơ sở dữ liệu

12

17 Xác suất thống kê
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CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

20 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000
Đại học 

QGHN
x 10 5

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 7 0

22 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 13

23 Nguyên lý các hệ điều hành Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

24 Mạng máy tính Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007

Lao động Xã 

hội
x 10 5

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 19 12

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
2004 Giáo dục x 20 12

27 Vi xử lý- Hợp ngữ
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

72
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21 Toán rời rạc

25 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

26 Lý thuyết thông tin

28 Lập trình hướng đối tượng
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Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman,

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

30 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 30 0

32
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 32 0

33
Phát triển ứng dụng trong 

điện toán di động

Tập bài giảng môn học Phát triển ứng 

dụng trong điện toán di động

Nguyễn Anh Chuyên - ĐH 

CNTT&TT
0 0

34 Hệ điều hành mạng Bài giảng: Hệ điều hành mạng Lê Khánh Dương - ĐH CNTT&TT 0 0

35 Công nghệ và thiết bị mạng
Tập bài giảng môn học Công nghệ và 

Thiết bị mạng
Vũ Huy Lượng - ĐH CNTT&TT 0 0

36
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 35 0

Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web 

động

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2005 Thống kê x 3 5

Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ 

liệu MySQL 5.1. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông x 1 0

38 Kỹ năng mềm Tập bài giảng môn Kỹ năng mềm ĐH CNTT&TT 0 0

39 Thực tập cơ sở

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập. Tập 1
Phương Lan  2002

Lao động - 

Xã hội
x 8 10

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập. Tập 2
Phạm Hữu Khang  2002

Lao động - 

Xã hội
x 6 10

72

31 Đồ họa máy tính

37 Thiết kế web

40 Lập trình truyền thông
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Sử dụng DHTML & CSS thiết kế web 

động
Lê Minh Hoàng 2005

Lao động - 

Xã hội
x 20 1

Tự học javascript trên mạng
Nguyễn Ngọc Tuấn, 

Hồng Phúc
2004 Thống kê x 9 0

42 An ninh mạng Tập bài giảng môn An ninh mạng
Nguyễn Đức Bình, Lê Tuấn Anh - 

ĐH CNTT&TT
0 0

43 Mạng thế hệ mới
Tập bài giảng môn học Mạng thế hệ tiếp 

theo
Vũ Huy Lượng - ĐH CNTT&TT 0 0

44
Công nghệ mới trong TT& 

mạng máy tính

Tập bài giảng môn học Công nghệ mới 

trong Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Thị Mai Phương - ĐH 

CNTT&TT
0 0

Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị 

mạng
Ban điều hành đề án 112 2003

Lao động xã 

hội
x 1 0

Tập bài giảng môn học Quản trị mạng ĐH CNTT&TT 0 0

46 Thiết kế mạng Intranet Tập bài giảng Thiết kế mạng Intranet ĐH CNTT&TT 0 0

47 Hệ thống tin học phân tán Tập bài giảng Hệ thống tin học phân tán ĐH CNTT&TT 0 0

48
Mạng truyền thông và di 

động
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

49 Thực tập chuyên ngành

50 Đánh giá hiệu năng mạng
Tập bài giảng môn học Đánh giá hiệu 

năng mạng
ĐH CNTT&TT 0 0

51 Khai phá dữ liệu Web Khai phá dữ liệu Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trưởng 2012
Thông tin và 

Truyền thông
x 31 0

52 Tự chọn 1

53  Tự chọn 2

54 Thực tập TN

55 Đồ án (thi) tốt nghiệp

41
Phát triển ứng dụng trên 

môi trường mạng

45 Quản trị mạng
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 15

Bài tập Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 100 5

Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

Bài tập vật lý đại cương 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 35 5

Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

10 Cấu kiện điện tử Linh kiện bán dẫn và vi mạch Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 10 ebook

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 1 Nguyễn Quốc Trung 2003 KH&KT x 29 3

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung 2002 KH&KT x 29 3

66 115

3 Toán cao cấp 1

4 Vật lý 1

7 Toán cao cấp 2

8 Vật lý 2

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh

11 Xử lý tín hiệu số 1

6 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN TỬ, 

TRUYỀN 

THÔNG
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Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, Tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 38 5

14 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

15 Kỹ thuật truyền số liệu 1 Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Lý thuyết mạch. Tập 1
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 17 5

Lý thuyết mạch. Tập 2
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 8 5

Bài tập lý thuyết mạch Đỗ Huy Giác 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo Dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 0

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 0

66 115

12 Hóa đại cương

6 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN TỬ, 

TRUYỀN 

THÔNG

16 Phân tích mạch điện

17 Xác suất thống kê

18 Nguyên lý điện tử 1

19 Kỹ thuật số và ứng dụng
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20 Kỹ thuật vi điện tử Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Nguyễn Đức Chiến, 

Nguyễn Văn Hiếu
2002

Lao động - 

Xã hội
x 10 ebook

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt Thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
 Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
 Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 15

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 0

Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép 

nối máy vi tính
Trần Quang Vinh 2010 Giáo dục x 30 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A
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Tiếng việt thực hành

22 Lập trình chuyên dụng

23 Nguyên lý điện tử 2
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Turbo assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu  1998
Khoa học và 

kỹ thuật
x 41 5

Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho 

máy tính PC - IBM
Nguyễn Mạnh Giang 1998

Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 0

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On 2005 KH&KT x 40 5

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 10

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 10

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử Vũ Quý Điềm 2007 KH&KT x 25 5

Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển Phạm Văn Tuân 2015
Bách Khoa 

Hà Nội
x 10 ebook

26 Cấu trúc máy tính Giáo trình cấu trúc máy tính
Vũ Thành Vinh, 

Trần Tuấn Việt
2010

Khoa học kỹ 

thuật
x 188 8

27
Trường điện từ và truyền 

sóng
Trường điện từ và truyền sóng Phan Anh 2003 ĐH QGHN x 46 0

Giáo trình thực hành xưởng Vũ Thành Vinh (Chủ biên) 2010
Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 8

Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước 2003
Tổng hợp 

TP. HCM
x 19 10

29 Kỹ thuật truyền số liệu 2 Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

31 Kỹ thuật lập trình ghép nối Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

32 Kỹ thuật điều khiển tự động Lý thuyết điều khiển Tự động Phạm Công Ngô 2006 Khoa học KT x 20 0

24 Lập trình nhúng
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25 Kỹ thuật đo lường điện tử

28 Thực hành xưởng

30
Kỹ thuật vi xử lý và ứng 

dụng
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Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 18 3

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước 2002
TP. Hồ Chí 

Minh
x 30 0

Thiết kế mạch logic số Nguyễn Thúy Vân 2005
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 3 0

34 Thông tin số Thông tin số Nguyễn Viết Kính 2007 Giáo dục x 30 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

1 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

1 (Phần kỹ thuật số)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 183 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

36 Kỹ thuật truyền hình Giáo trình kỹ thuật truyền hình Đỗ Hoàng Tiến 2004 KHKT x 14 10

37 Xử lý tín hiệu số 2 Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 53 3

38 Lập trình nhúng nâng cao Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

39
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

quốc gia
x 50 10

40 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

41 Kỹ thuật truyền dẫn Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 190 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần kỹ thuật số)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 188 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Thiết kế mạch logic & 

analog
33
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35
Thực hành điện tử tương tự 

và số 1

42
Thực hành điện tử tương tự 

và số 2
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43 Kỹ thuật anten Lý thuyết và kỹ thuật anten Phan Anh 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 ebook

44
Kỹ thuật chuyển mạch và 

tổng đài

Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng 

đài số
 TS. Nguyễn Thanh Hà 2009

NXB Khoa 

học kỹ thuật 
x 30 10

Viba số. Tập 1 Bùi Thiện Minh 2006 Bưu điện x 10 2

Viba số. Tập 2 Bùi Thiện Minh 2007 Bưu điện x 10 2

Java. Tập 1 Phương Lan 2006
Lao động - 

Xã hội
x 18 3

Java. Tập 2 Phương Lan 2004 Thống kê x 28 3

Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 30 5

47 Công nghệ CTI
Physiological Systems Modeling, 

Simulation, and Control
Konstantina S. Nikita 2012 Wiley x 1 0

48 Thiết bị đầu cuối Thiết bị đầu cuối thông tin Vũ Đức Thọ 2005 Giáo dục x 30 6

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh   2007 KH&KT x 10 5

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Kỹ thuật vi xử lý Văn Thế Minh 1997 Giáo dục x 10 ebook

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

51
Mô phỏng các hệ thống 

viễn thông
Matlab và Simulink Nguyễn Phùng Quang 2006

Khoa học kỹ 

thuật
x 19 0

Java. Tập 1 Phương Lan 2006
Lao động - 

Xã hội
x 18 3

Java. Tập 2 Phương Lan 2004 Thống kê x 28 3

53 Thông tin di động Thông tin di động Trịnh Anh Vũ 2006
ĐHQG Hà 

Nội
x 10 0

50 Thực hành viễn thông cơ sở

52
Kỹ thuật lập trình điều 

khiển trên thiết bị di động

45 Kỹ thuật vi ba số

46
Thiết kế hệ thống truyền 

thông

49
Thực hành đo lường & điều 

khiển bằng máy tính
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54 Tổ chức mạng viễn thông Bài giảng: Tổ chức mạng viễn thông Đoàn Thị Thanh Thảo 0 0

Hệ thống thông tin quang tập 1 Vũ Văn San 2008 Bưu điện x 13 5

Hệ thống thông tin quang tập 2 Vũ Văn San 2008 Bưu điện x 14 5

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 5

Tự động hóa PLC S7 - 1200 với tia Portal Trần Văn Hiếu 2015 KHKT x 10 0

Lập trình LabVIEW Nguyễn Bá Hải 2012
ĐHQG 

TP.HCM
x 10 0

57 Mô hình hóa tín hiệu y sinh
Biomedical Signal Processing and Signal  

 Modeling
Eugene N. Bruce 2001 Wiley x 1 0

Introduction to Biomedical Engineering
John. Enderle, Susan Blanchard, 

Joseph Bronzino
2005 Elsevier x 1 ebook

Principles of Tissue Engineering (4th 

Edition)

Robert. Plauza, Robert Langer, 

William, L.Chick
2013 Elsevier x 1 ebook

59  Kỹ Thuật Laser Trong y tế Lasers: Theory and Practice John Hawkes and Ian Latimer 1995 Pearson x 1 0

60 Thực tập chuyên ngành

61 Chuyên đề 1

62 Chuyên đề 2

Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài Nguyễn Hồng Sơn 2001 Giáo dục x 14 0

Thông tin số Nguyễn Viết Kính 2008 Giáo dục x 30 5

64 Thực hành mạng viễn thông
Tài liệu hướng dẫn thực hành mạng viễn 

thông
ĐH CNTT&TT 0 0

65 Thực tập tốt nghiệp

66 Đồ án tốt nghiệp

56
Thực hành vi điều khiển và 

Vi xử lý

58 Cơ sở điện sinh học

63

Thực hành chuyên đề Công 

nghệ điện tử và truyền 

thông

55 Thông tin quang
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 5

Bài tập Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 100 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

Bài tập vật lý đại cương 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 35 5

Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

9 Cấu kiện điện tử Bài giảng: cấu kiện điện tử Vũ Mạnh Thịnh ebook

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

11 Kỹ thuật truyền số liệu 1 Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1

Nguyễn Đình Tê, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 15

7 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

MÁY 

TÍNH

58 110

3 Toán cao cấp 1

4 Vật lý 1

7 Toán cao cấp 2

8 Vật lý 2

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

12 Lập trình cấu trúc

  

34



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

14 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 38 5

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo Dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

16 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo 2000
NXB ĐH 

Quốc Gia
x 10 5

Toán rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành
2004

ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 19 5

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 7 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo Dục x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Mạch điện tử - Tập 1 Nguyễn Tấn Phước 2005 NXB Trẻ x 20 0

Mạch điện tử - Tập 2 Nguyễn Tấn Phước 2005 NXB Trẻ x 15 0

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 0

18 Kỹ thuật điện tử tương tự

13 Hóa đại cương

15 Xác suất thống kê

17 Toán rời rạc
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Lý thuyết mạch. Tập 1
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 17 5

Lý thuyết mạch. Tập 2
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
 2003

Khoa học và 

kỹ thuật
x 8 5

Lý thuyết mạch tín hiệu . Tập 1
Đỗ Huy Giác, 

Nguyễn Văn Tách
2009

Khoa học và 

kỹ thuật
x 38 5

Lý thuyết mạch tín hiệu . Tập 2
Đỗ Huy Giác,

 Nguyễn Văn Tách
2009

Khoa học và 

kỹ thuật
x 39 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt Thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

 Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
 Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
 Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 20 ebook

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 1 Nguyễn Quốc Trung 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 5

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung 2003 KH&KT x 53 5

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

19 Lý thuyết mạch

20

Tiếng việt thực hành

7 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

MÁY 

TÍNH

58 110

21 Xử lý tín hiệu số

  

36



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

22 Kỹ thuật điện tử số Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006 KH&KT x 18 0

23 Nguyên lý các hệ điều hành Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ  2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 10

24 Kỹ thuật vi điện tử Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Nguyễn Đức Chiến, 

Nguyễn Văn Hiếu
2002

Lao động - 

Xã hội
x 10 3

Giáo trình thực hành xưởng Vũ Thành Vinh (Chủ biên) 2010
Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước 2003
Tổng hợp 

TP. HCM
x 19 10

26
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

quốc gia
x 50 10

27
Thưc hành điện tử tương tự 

và số 1

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

1 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

28 Kỹ thuật thiết kế bo mạch Bài giảng lưu hành nội bộ 0 0

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 5

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử Vũ Quý Điềm 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý
Nguyễn Trung Đồng,

Bùi Thị Mai Hoa
2010

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 189 0

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

29 Kỹ thuật đo lường điện tử
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30 Kiến trúc máy tính

31
Kỹ thuật vi xử lý và ứng 

dụng

25 Thưc hành xưởng
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32 Thực tập cơ sở

33 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 190 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần kỹ thuật số)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 188 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006 KHKT x 18 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 0

Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước 2002
TP. Hồ Chí 

Minh
x 30 0

36 Kỹ thuật truyền số liệu 2 Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 30 5

38
Đo lường điều khiển bằng 

máy tính
Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

Turbo Assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu 1998
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 41 5

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ 

Assembler
Đặng Thành Phu 2001

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 49 5

35
Thiết kế mạch logic & 

analog

37 Kỹ thuật lập trình ghép nối

39 Lập trình hợp ngữ
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Thực hành điện tử tương tự 

và số 2
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Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
2005 Lao động xã 

hội
x 40 5

Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý
Nguyễn Trung Đồng, 

Bùi Thị Mai Hoa
2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 ebook

41 Các hệ vi xử lý tiên tiến Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính 

cá nhân. Tập 1

Nguyễn Văn Khoa và nhóm tác giả 

Elicom
 2001 Thống kê x 9 0

Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính 

cá nhân. Tập 2

Nguyễn Văn Khoa và nhóm tác giả 

Elicom
 2001 Thống kê x 20 0

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

Thiết kế mạch bằng máy tính Nguyễn Linh Giang 2003
  Khoa học 

và kỹ thuật
x 10 ebook

Thiết kế mạch số với VHDL

Phạm Việt Bình, Nguyễn Chấn 

Hùng, Vũ Chiến Thắng, Vũ Thành 

Vinh

2009
Khoa học và 

kỹ thuật
x 260 0

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 18 0

44 Hệ thống nhúng Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

45 Lập trình hệ thống
Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho 

máy tính PC - IBM
Nguyễn Mạnh Giang 2000 Giaáo dục x 37 0

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh   2007 KH&KT x 10 5

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Matlab &simulink dành cho kỹ sư điều 

khiển tự động
Nguyễn Phùng Quang 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Giáo trình Matlab Phan Thanh Tao 2005 Đà Nẵng x 11 ebook

48

Thiết kế ứng dụng Vi xử lý 

trong Đo lường và Điều 

khiển

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển Ngô Diên Tập 2000
Khoa học kỹ 

thuật
x 20 ebook

Java. Tập 1 Phương Lan 2006
Lao động - 

Xã hội
x 18 3

Java. Tập 2 Phương Lan 2004 Thống kê x 28 3

Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 30 5

46
Thực hành đo lường và 

điều khiển bằng máy tính

47 Mô phỏng và mô hình hóa

49
Thiết kế hệ thống truyền 

thông

40 Thiết kế hệ vi xử lý

42 Bảo trì hệ thống máy tính

43 Thiết kế mạch VLSI&ASIC
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Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong 

tự động hoá
Nguyễn Tấn Phước 2001

TP. Hồ Chí 

Minh
x 5 2

Tự động hoá với Simatic S7-300
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân 

Minh, Vũ Vân Hà
2000

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Điện tử công suất Nguyễn Bính 2008
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 3

51 Thực tập C.ngành

Lý thuyết điều khiển nâng cao Nguyễn Doãn Phước 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 0

Lý thuyết điều khiển thông thường và 

hiện đại quyển 1
Nguyễn Thường Ngô 2009

 Khoa học kỹ 

thuật
x 33 0

Lý thuyết điều khiển thông thường và 

hiện đại quyển 2
Nguyễn Thường Ngô 2009

 Khoa học kỹ 

thuật
x 34 0

Lý thuyết điều khiển thông thường và 

hiện đại quyển 3
Nguyễn Thường Ngô 2009

 Khoa học kỹ 

thuật
x 5 0

Lý thuyết điều khiển thông thường và 

hiện đại quyển 4
Nguyễn Thường Ngô 2009

 Khoa học kỹ 

thuật
x 25 0

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 10

Mạng truyền thông công nghiệp Hoàng Minh Sơn 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 5

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

55 Chuyên đề 1

56 Chuyên đề 2

57 Thực tập TN

58 Đồ án (thi) tốt nghiệp

50
Máy tính công nghiệp và 

lập trình CN

52 Điều khiển tương tự và số

53 Mạng máy tính công nghiệp

54
Thực hành vi điều khiển và 

Vi xử lý
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1 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Bài tập Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 100 5

Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

4 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

5
Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-Lênin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị QG-

Hà Nội
x 200 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

Bài tập vật lý đại cương 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 35 5

Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Linh kiện bán dẫn và vi mạch Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 10 ebook

Dụng cụ bán dẫn và vi mạch Lê Xuân Thê 2006 Giáo dục x 20 ebook

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

112

2 Toán cao cấp 1

3 Vật lý 1

7 Toán cao cấp 2

8 Vật lý 2

9 Cấu kiện điện tử

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

8 KỸ 
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Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt Thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
 Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
 Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

13 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

112

11 Hóa đại cương

12
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Tiếng Việt thực hành

  

42



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

14
Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu

SQL server 2005- Lập trình thủ tục và 

hàm
Phạm Hữu Khang 2008

Lao động xã 

hội
x 20 0

Lý thuyết mạch. Tập 1
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 17 5

Lý thuyết mạch. Tập 2
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 8 5

Bài tập lý thuyết mạch Đỗ Huy Giác 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo Dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 1 Nguyễn Quốc Trung 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 3

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 53 3

Xử lí tín hiệu số Dương Tử Cường  2001 KH&KT x 22 0

Xử lí tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 20 0

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 0

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

20 Cảm biến & đo lường y sinh
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường 

và điều khiển

Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, 

Nguyễn Văn Hòa
2011

NXB Khoa 

học Kỹ thuật
x 10 5

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

1128 KỸ 

THUẬT Y 
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15 Phân tích mạch điện

16 Xác suất thống kê

17 Xử lý tín hiệu số 

18 Kỹ thuật mạch điện tử 1

19 Kỹ thuật số và ứng dụng

21 Cấu trúc máy tính
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Turbo assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu  1998
Khoa học và 

kỹ thuật
x 41 5

Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho 

máy tính PC - IBM
Nguyễn Mạnh Giang 1998

Khoa học và 

kỹ thuật
x 37 0

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On 2005
Khoa học và 

kỹ thuật
x 40 5

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1
Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải 2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2
2004

Lao động Xã 

hội
x 25 15

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép 

nối máy vi tính
Trần Quang Vinh 2010 Giáo dục x 30 5

Giáo trình thực hành xưởng Vũ Thành Vinh (Chủ biên) 2010
Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước 2003
Tổng hợp 

TP. HCM
x 19 0

Mạch điện tử - Tập 2 Nguyễn Tấn Phước 2000 TP HCM x 15 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

1 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

1 (Phần kỹ thuật số)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 190 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

1128 KỸ 
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23 Lập trình chuyên dụng

24 Thực hành xưởng

25 Kỹ thuật mạch điện tử 2

26
Thực hành điện tử tương tự 

và số 1

22 Lập trình nhúng
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Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 5

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử Vũ Quý Điềm 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Lý thuyết điều khiển tự động Phạm Công Ngô 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 0

Matlab và Simulink Nguyễn Phùng Quang 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 19 0

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần điện tử)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 

2 (Phần kỹ thuật số)
Vũ Thành Vinh (cb) 2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 190 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2008 Giáo dục x 39 10

30 Thông tin số Thông tin số Nguyễn Viết Kính 2007 Giáo dục x 30 5

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

32 Thiết kế mạch Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

34 Kỹ thuật truyền số liệu Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 10

112

31 Thiết kế mạch 

33
Kỹ thuật vi xử lý và ứng 

dụng

27 Kỹ thuật đo lường điện tử

8 KỸ 
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69

28
Lý thuyết điều khiển tự 

động

29
Thực hành điện tử tương tự 

và số 2
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35 Kỹ thuật lập trình ghép nối
Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép 

nối máy vi tính
Trần Quang Vinh 2010 Giáo dục x 30 5

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

Java. Tập 1 Phương Lan 2006
Lao động - 

Xã hội
x 18 3

Java. Tập 2 Phương Lan 2004 Thống kê x 28 3

Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 30 5

38 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Kỹ thuật vi điều khiển với AVR Ngô Diên Tập 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 ebook

Vi điều khiển với lập trình C Ngô Diên Tập 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 17 0

40
Đo lường và điều khiển 

máy tính
Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

41
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

quốc gia
x 50 10

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Bài giảng: Tài liệu hướng dẫn thực hành 

đo lường và điều khiển bằng máy tính
ĐH CNTT&TT 0 0

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Information Technologies in 

Medicine
Metin Akay, Andy Marsh 2001 Wiley x 1 0

112

37
Thiết kế hệ thống truyền 

thông

39
Thiết kế hệ điều khiển và vi 

điều khiển

42 Thực hành VĐK&VXL

36 Thực hành viễn thông cơ sở

8 KỸ 
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69

43
Thực hành đo lường & điều 

khiển bằng máy tính

44
Cơ sở lý thuyết về máy 

theo dõi bệnh nhân
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Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế - tập 1 Trần Văn Son 2010
NXB Y tế - 

Bộ y tế
x 10 5

Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế - tập 2 Trần Văn Son 2010
NXB Y tế - 

Bộ y tế
x 10 5

46
Ứng dụng điều khiển sinh 

học
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng Giải Phẫu Học - Tái bản lần 

thứ 13
Nguyễn Quang Quyền 2011 NXB Y học x 10 0

Giải phẫu người (BS. ĐK)

Đồng TG: PGS.TS. Hoàng Văn 

Cúc, TS. Nguyễn Văn Huy, TS. 

Ngô Xuân Khoa, BS.CKII. Nguyễn 

Trần Quýnh, BS.CKII. Nguyễn 

Xuân Thùy, ThS. Trần Sinh Vương

2011 x 10 0

48 Cơ sở điện sinh học Giải phẫu người ( Cử nhân đại học)

Đồng TG: PGS.TS. Nguyễn Văn 

Huy, TS. Ngô Xuân Khoa, Ths. 

Nguyễn Đức Nghĩa, BS. Chu Văn 

Tuệ Bình, BS. Lê Phi Hảo

2008 NXB Y Học x 10 0

Atlas giải phẫu người Frank.Netter, MD 2011 NXB Y học x 10 ebook

Principles of magnetic resonance 

imaging: A signal processing 

perspective

Zhi Pei Liang, Pall C. Lauterbur 2000 Wiley x 1 0

50 Thực tập chuyên ngành

Y học hạt nhân PGS.TSKH Phan Sỹ An (CB) 2001 NXB Y học x 10 ebook

Y học hạt nhân trong chuẩn đoán, điều trị 

và nghiên cứu

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phách 

(CB)
2012 NXB Y học x 10 0

52 Hệ thống thông tin y tế Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

53
Thực hành chuyên đề kỹ 

thuật y sinh

Chuyên ngành Điện tử y 

tế (15 TC)

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 0

Giáo trình đo lường cảm biến Lưu Thế Vinh 2007 ĐH QGHCM x 7 ebook

47 Giải phẫu và sinh lý học

49
Công nghệ chẩn đoán hình 

ảnh

51
Y học hạt nhân và kỹ thuật 

xạ trị

1128 KỸ 

THUẬT Y 

SINH

69

45 Thiết bị điện tử y tế

54
Kỹ thuật lập trình ghép nối 

trên Windows
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Giáo trình cảm biến Phan Quốc Phô 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 5

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường 

và điều khiển

Lê Văn Danh, Phạm Thượng Hàn, 

Nguyễn Văn Hòa
2001

NXB Khoa 

học Kỹ thuật
x 10 5

56 Kỹ thuật siêu âm Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

57 Mạch xử lý tín hiệu y sinh Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

58 Chuyên đề điện tử y tế 1

59 Chuyên đề điện tử y tế 2

60 Thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành Tin học y 

tế (15 TC)

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Expert systems and decision support 

in medicine

Ursula Piccolo, Berthold 

Schneider
1988 Springer x 1 0

62 Tin học y sinh Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Artificial Intelligence  Structure and 

Strategies for Complex Problem 

Solving

George F. Luger 2005 Pearson x 1 0

64 Xử lý ảnh y tế Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh 

Thủy
1999

Khoa học và 

kỹ thuật
x 44 3

65 Công nghệ thông tin y tế Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

66 Chuyên đề tin học y tế 1

67 Chuyên đề tin học y tế 2

68 Thực tập tốt nghiệp

69 Đồ án tốt nghiệp

112

63 Trí tụệ nhân tạo trong y học

8 KỸ 

THUẬT Y 

SINH

69

55 Mạng cảm biến trong y tế

61 Hệ chuyên gia trong y học
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Bài tập Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 100 5

Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt Thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

 Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
 Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
 Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

639 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN, 

ĐIỆN TỬ

118

3 Toán cao cấp 1

4 Vật lý 1

7

Tiếng việt thực hành

  

49



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

Bài tập vật lý đại cương 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 35 5

Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Bài giảng: Cấu kiện điện tử Vũ Mạnh Thịnh 0 0

Linh kiện bán dẫn và vi mạch Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 10 ebook

Sử dụng AutoCAD 2004. Tập 1 Nguyễn Hữu Lộc 2007
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 5

Sử dụng AutoCAD 2004. Tập 2 Nguyễn Hữu Lộc 2008
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 5

14 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 38 5

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

63

Cấu kiện điện tử

13 Vẽ kỹ thuật

9 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN, 

ĐIỆN TỬ

118

8 Toán cao cấp 2

9 Vật lý 2

10 Hóa đại cương

11 Tư tưởng Hồ Chí Minh

12
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Lý thuyết mạch. Tập 1
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 17 5

Lý thuyết mạch. Tập 2
Phương Xuân Nhàn, 

Hồ Anh Tuý
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 8 5

Bài tập lý thuyết mạch Đỗ Huy Giác 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 18 2

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo Dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật số Đặng Văn Chuyết 2000 Giáo Dục x 10 0

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Lý thuyết trường điện từ Kiều Khắc Lâu 2007 Giáo dục x 20 7

Trường điện từ và truyền sóng Phan Anh 2003 ĐH QGHN x 46 0

21 Toán cao cấp 3 Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo Dục x 85 10

22 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

24 Cảm biến và đo lường
Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 5

63

16 Phân tích mạch điện

17

9 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN, 

ĐIỆN TỬ

Xác suất thống kê

18 Kỹ thuật điện tử 1

19 Kỹ thuật số và ứng dụng

20 Lý thuyết trường điện từ

23 Kỹ thuật điện tử 2

118
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25 An toàn điện Giáo trình Kỹ thuật An toàn điện
Trần Văn Tớp (chủ biên), Nguyễn 

Quang Thuấn
2010

NXB Giáo 

Dục
x 30 0

Giáo trình cấu trúc máy tính
Vũ Thành Vinh, 

Trần Tuấn Việt
2010

Khoa học kỹ 

thuật
x 188 5

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 5

Giáo trình thực hành xưởng Vũ Thành Vinh (Chủ biên) 2010
Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước 2003
Tổng hợp 

TP. HCM
x 19 5

Turbo assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu 1998
Khoa học và 

kỹ thuật
x 41 5

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2007
Lao động - 

Xã hội
x 40 5

Lý thuyết điều khiển tự động Phạm Công Ngô 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 5

Matlab và Simulink Nguyễn Phùng Quang 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 19 0

30 Kĩ thuật lập trình ghép nối
Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 30 5

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2006 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước 2002
TP. Hồ Chí 

Minh
x 30 0

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2007
Lao động - 

Xã hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

63

Thiết kế mạch

32
Kĩ thuật vi xử lý và ứng 

dụng

9 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỆN, 

ĐIỆN TỬ

28 Kỹ thuật lập trình nhúng

29
Lý thuyết điều khiển tự 

động

26

31

27 Thực hành xưởng

Cấu trúc máy tính

118
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Máy điện - tập 1 Bùi Đức Hùng 2007 Giáo dục x 15 3

Máy điện - Tập 2 Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà 2006 KH&KT x 15 3

Máy điện - Tập 1 Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà 2006 KH&KT x 15 3

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 ebook

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 1
Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải 2006 Phương Đông x 23 15

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C. Tập 2
Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải 2004

Lao động Xã 

hội
x 25 15

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép 

nối máy vi tính
Trần Quang Vinh 2010 Giáo dục x 30 5

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0

Khí cụ điện Nguyễn Xuân Phú 2013 KHKT x 10 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

Bài tập cung cấp điện Trần Quang Khánh 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 5

Giáo trình Cung cấp điện Trần Quang Khánh 2013
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 0

38 Vật liệu kĩ thuật điện Vật liệu kỹ thuật điện Nguyễn Đình Thắng 2006
NXB 

KH&KT 
x 30 ebook

39
Thiết kế thiết bị điện tử 

công suất
Điện tử công suất Nguyễn Bính 2008

Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 0

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 1 Nguyễn Quốc Trung 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 5

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung 2002
Khoa học và 

kỹ thuật
x 53 5

Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 22 0

Xử lý tín hiệu số Dương Tử Cường  2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 0
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35 Khí cụ điện

36 Thực hành ĐT&KTS 1

33 Máy điện

Cung cấp điện

34 Lập trình chuyên dụng

Xử lý tín hiệu số
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Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang 2002 Giáo dục x 19 0

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 2 Nguyễn Mạnh Giang 2003 Giáo dục x 19 0

GT lập trình trên môi trường Window Trần Nhật Hòa 2011
Khoa học kỹ 

thuật
x 10 3

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà  2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 32 ebook

43 Thiết kế hệ vi xử lý nhúng Bài giảng: Thiết kế hệ vi xử lý nhúng Phạm Quốc Thịnh - ĐH CNTT&TT 0 0

Tự động hoá với Simatic S7-300
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân 

Minh, Vũ Vân Hà
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Điều khiển Logic và PLC Tăng Văn Mùi 2011
Khoa học kỹ 

thuật
x 10 ebook

Java. Tập 1 Phương Lan 2006
Lao động - 

Xã hội
x 18 3

Java. Tập 2 Phương Lan 2004 Thống kê x 28 3

Nguyên lý phần cứng và Kỹ thuật ghép 

nối máy tính
Trần Quang Vinh 2009 GD Việt Nam x 18 5

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh   2007 KH&KT x 10 5

Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 2007
Đại học 

Quốc Gia
x 30 ebook

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 5

48 Mạng máy tính công nghiệp Mạng truyền thông công nghiệp Hoàng Minh Sơn 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 2

49 Điều khiển số
Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo 

có máy tính trợ giúp
Phan Hữu Phúc 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 3

63

46
Thực hành đo lường & điều 

khiển bằng máy tính

49
Thực hành vi xử lý và vi 

điều khiển

41
Đo lường và điều khiển 

bằng máy tính
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44 Điều khiển logic 

42 Thực hành ĐT&KTS 2
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Giáo trình Cung cấp điện Trần Quang Khánh 2013
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 2

Bảo vệ Rơle và tự động hoá hệ thống điện Trần Quang Khánh 2007 Giáo dục x 15 4

51
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

quốc gia
x 50 10

Trang bị điện - điện tử - Máy công 

nghiệp dùng chung

Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, 

Nguyễn Thị Liên Anh
2006

NXB Giáo 

Dục
x 30 ebook

Trang bị điện - điện tử - Máy công 

nghiệp tập 1
Vũ Quang Hồi 2012

NXB Giáo 

Dục
X 10 ebook

Trang bị điện - điện tử - Máy công 

nghiệp . Tập 2
Vũ Quang Hồi 2013

NXB Giáo 

Dục
X 11 ebook

Tự động hóa sản xuất Trần Viết San, Hồ Văn Bình KHKT x 15 0

Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM Trần Văn Địch 2011
Khoa học kỹ 

thuật
x 10 0

54 Thực hành máy điện Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003
NXB Giáo 

Dục
x 39 10

55 Thực tập chuyên ngành

56 Truyền động điện Cơ sở truyền động điện Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liến 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 0

57 Hệ thống cơ điện tử Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

58
Thực hành mô phỏng điện-

điện tử
Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

59
Thực hành hệ thống điện-

điện tử
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

60 Tổng hợp hệ điện cơ
Cơ sở điều khiển tự động truyền động 

điện
Võ Quang Lạp, Trần Thọ 2004

Khoa học và 

kỹ thuật
x 2 5

61
Ứng dụng máy tính trong 

công nghệ ô tô
Cơ sở thiết kế ô tô Nguyễn Khắc Trai Giao thông x 10 2

62 Chuyên đề 1

63 Chuyên đề 2

64 Thực tập tốt nghiệp

65 Đồ án tốt nghiệp

52
Trang bị điện-điện tử máy 

công nghiệp

53

63

50
Thiết kế hệ thống điện-điện 

tử
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1 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

3 Vật lý 1 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 98 12

4
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị QG 

Hà Nội
x 200 10

5 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

8 Vật lý 2 Vật lý đại cương tập 2 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục x 91 8

9 Lập trình có cấu trúc
Giáo trình lập trình có cấu trúc với ngôn 

ngữ C

Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Hiền Trinh, 

Nguyễn Thị Tuyển
2010

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 5

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0
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Hình học họa hình. Tập 1
Nguyễn Đình Điện, 

Đỗ Mạnh Môn
2007 Giáo dục x 30 5

Hình học họa hình. Tập 2
Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến 

Thọ, Đỗ Mạnh Môn
2007 Giáo dục x 30 0

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học Vũ Đăng Độ 2010 Giáo dục x 25 7

Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần II.Dùng 

cho các trường Đại học Kỹ thuật
Nguyễn Hạnh 2011 Giáo dục x 25 10

Hóa học vô cơ, tập 1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục x 25 5

Hóa học đại cương Nguyễn Đình Chi 2013 Giáo dục x 25 10

Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền 2007 Giáo dục x 25 10

13 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 5

14 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2005 Giáo dục x 17 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 2

16 Lý thuyết mạch điện Giáo trình lý thuyết mạch điện Lê Văn Bảng 2009 Giáo dục x 20 12

17 Kỹ thuật điện tử analog Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Cơ ứng dụng Vũ Quý Đạc 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 1

Cơ học ứng dụng Đỗ Sanh 2009 Giáo dục x 10 5

Bài tập cơ học ứng dung Nguyễn Nhật Lệ 2010 Giáo dục x 10 0

Bài tập nguyên lý máy Tạ Ngọc Hải 2013
Khoa học kỹ 

thuật
x 10 5

Sức bền vật liệu tập 1
Lê Quang Minh, 

Nguyễn Văn Lượng
2011 Giáo dục x 10 ebook

Sức bền vật liệu tập 2
Lê Quang Minh, 

Nguyễn Văn Lượng
2012 Giáo dục x 10 ebook
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11 Vẽ kỹ thuật

12 Hóa đại cương

15 Xác suất thống kê

18 Cơ học ứng dụng
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Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 5

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 5

20 Lý thuyết trường điện từ Lý thuyết trường điện từ Kiều Khắc Lâu 2007 Giáo dục x 20 5

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

22 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

Tiếng việt thực hành
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23 Toán trong điều khiển Mô hình toán ứng dụng Ngô Văn Thứ   2005
Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 ebook

24 Kỹ thuật điện tử số Kỹ thuật điện tử số Đặng Văn Chuyết 2007 Giáo dục x 10 0

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005
Lao động xã 

hội
x 40 5

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý. Tập 1 Hồ Khánh Lâm 2008 TTTT x 10 0

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý. Tập 2 Hồ Khánh Lâm 2007 Bưu Điện x 60 0

Kỹ thuật vi điều khiển với AVR Ngô Diên Tập 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 ebook

Giáo trình kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

Vận tải
x 44 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 ebook

Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho 

máy tính PC - IBM
Nguyễn Mạnh Giang 2004 Giáo dục x 37 0

Turbo assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu 1998
Khoa học và 

kỹ thuật
x 41 5

Lý thuyết điều khiển tự động Phạm Công Ngô 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 0

Matlab và Simulink Nguyễn Phùng Quang 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 19 0

C# 2005 Lập trình cơ bản Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 35 5

C# 2005, Tập 2 Phạm Hữu Khang 2006
Lao động - 

Xã hội
x 27 5

C# 2005, Tập 3 Phạm Hữu Khang 2008
Lao động - 

Xã hội
x 35 5

25 Kỹ thuật vi xử lý

26 Lập trình hợp ngữ

27
Lý thuyết điều khiển tự 

động I
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C# 2005, Tập 4, Quyển 1 Phạm Hữu Khang 2006
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 4, Quyển 2 Phạm Hữu Khang 2006
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 5, Quyển 2 Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 5, Quyển 3 Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 5, Quyển 4 Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 6, Quyển 1 Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 15 5

C# 2005, Tập 6, Quyển 2 Phạm Hữu Khang 2007
Lao động - 

Xã hội
x 10 5

Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 20 0

Xử lý tín hiệu số Dương Tử Cường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 0 0

Xử lý số tín hiệu - Tập 1 Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 15 0

Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 2003 Giáo dục x 39 10

Nguyên lý máy. Tập 1
Đinh Gia Tường, 

Tạ Khánh Lâm
 2007 Giáo dục x 24 10

Nguyên lý máy. Tập 2
Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, 

Tạ Khánh Lâm
2006 Giáo dục x 25 10

31 Xây dựng Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

32 Điện tử công suất
Điện tử công suất: Bài tập-Bài giải-Ứng 

dụng
Nguyễn Bính 2008

Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 5

Giáo trình ghép nối thiết bị ngoại vi Phạm Đức Long 2008 ĐHTN x 358 5

Giáo trình kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

Vận tải
x 44 5

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang 2002 Giáo dục x 19 0

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 2 Nguyễn Mạnh Giang 2003 Giáo dục x 19 0

34
Thiết bị và công nghệ đo 

lường

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 5

30 Nguyên lý máy

33
Kỹ thuật ghép nối với máy 

vi tính

28
Lập trình hướng đối tượng 

với Visual C

29 Xử lý tín hiệu số 1
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35
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Giáo trình cảm biến Phan Quốc Phô 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 5

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 5

Lý thuyết điều khiển phi tuyến Nguyễn Doãn Phước 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Lý thuyết điều khiển nâng cao Nguyễn Doãn Phước 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

38
Thiết bị điều khiển và máy 

điện
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 7

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 7

40
Mô phỏng và thiết kế hệ 

thống
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

41 Thực tập nghề ban đầu 0 0

Tự động hoá với Simatic S7-300
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân 

Minh, Vũ Vân Hà
2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong 

tự động hoá
Nguyễn Tấn Phước 2001 TP.HCM x 5 2

43 Tự động hoá cơ-nhiệt-điện Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

44
Máy và thiết bị tự động dân 

dụng

Bài giảng: Thiết bị tự động và máy dân 

dụng  
ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình kĩ thuật thủy khí
Vũ Duy Quang, 

Phạm Đức Nhuận
2012 KHKT x 15 5

Hệ thống điều khiển khí nén Nguyễn Ngọc Phương 2012 KHLT x 10 5

Giáo trình truyền động thủy lực và khí 

nén
Trần Ngọc Hải 2014 Xây dựng x 10 0

Bơm quạt máy nén lý thuyết và thực hành
 TS. Lê Xuân Hòa, ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc
2015

Khoa học kỹ 

thuật
x 10 5

Thiết bị thuỷ lực - khí nén

37
Lý thuyết điều khiển tự 

động II

39
Hệ thống điện trong công 

nghiệp

42
Kỹ thuật lập trình công 

nghiệp

36 Cảm biến và ứng dụng

6110 CÔNG 

NGHỆ 

KỸ 

THUẬT 

ĐIỀU 

KHIỂN 

VÀ TỰ 

ĐỘNG 

HÓA

105

45

  

61



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 20 0

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 14 0

47 Thực tập cơ sở

48
Kỹ thuật thông tin công 

nghiệp
Mạng truyền thông công nghiệp Hoàng Minh Sơn 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 29 2

49
Hệ thống điều khiển thời 

gian thực
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

50 Kỹ thuật robotics và CNC Cơ sở Robot công nghiệp Nguyễn Văn Khang 2011
Lao động - 

Xã hội
x 5 0

51
Công nghệ mạch tích hợp 

và ƯD
Thiết kế mạch bằng máy tính Nguyễn Linh Giang 2000

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 10

52
Ứng dụng xử lý ảnh trong 

CN
Nhập môn xử lý ảnh số

Lương Mạnh Bá, 

Nguyễn Thanh Thủy
1999

Khoa học và 

kỹ thuật
x 44 3

53
Thực tập Lập trình công 

nghiệp
HD thực hành PLC s7 - 200 Bùi Hồng Huế Xây dựng x 15 5

54 Tự chọn

55 Lý thuyết hệ thống Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

Nguyễn Địch, Bùi Công Cường, Lê 

Văn Phùng, 

Thái Thanh Sơn

2009 TTTT x 15 0

56 An toàn công nghiệp Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

57 Kỹ thuật CAD-CAM-CIM Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 7

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 7

59 Thực tập c. ngành

60 Thực tập tốt nghiệp

61 Tốt nghiệp (đồ án/tín chỉ)

46 Xử lý tín hiệu số 2

58
Thiết kế hệ điều khiển công 

nghiệp
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11

1
Những NLCB của CN 

Mác Lê nin

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi 

sinh viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, 

T.Hendra. LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 15

4 Địa lý kinh tế Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam
Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, 

Nguyễn Minh Tuệ
2007

Đại học sư 

phạm
x 10 0

Lập trình Turbo Pascal 7.0 Hoàng Hồng 2005 KHKT x 19 0

Giáo trình Turbo Pascal 7.0 Cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

6 Giáo dục thể chất 1 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0

7 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi 

sinh viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, 

T.Hendra. LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. 

Phần 1: Đại số tuyến tính
Lê Đình Thuý 2002 ĐHKTQD x 10 10

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. 

Phần 2: Giải tích toán học
Lê Đình Thuý 2007 ĐHKTQD x 10 10

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 95 10

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 10 10

9 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006 ĐH KTQD x 38 13

63 85

Toán cao cấp 2

HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN 

QUẢN 

LÝ

8

3 Toán cao cấp 1

5 Tin học đại cương
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Kinh tế học vi mô Bộ giáo dục và đào tạo 2008 Giáo dục x 10 0

Kinh tế học. Tập 1
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 5

Kinh tế học. Tập 2
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 5

Kinh tế học. Tập 1
Paul A.Samuelson, 

William.Nordhaus
2007 Tài chính x 6 0

Kinh tế học. Tập 2
Paul A.Samuelson, 

William.Nordhaus
2007 Tài chính x 6 0

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005
Chính trị 

QGHN
x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

12 Marketing căn bản Giáo trình Marketing căn bản Trần Minh Đạo 2012
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 1 7

13 Cơ sở lập trình
Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng 

cao
Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 34 0

Giáo trình phân vùng kinh tế
Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị 

Hằng, Trần Thu Phương
2010 KHKT x 190 7

Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao 2009 Xây Dựng x 30 0

15 Giáo dục thể chất 2 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình Lý thuyết xác xuất và 

thống kê toán

Nguyễn Cao Văn, 

Trần Thái Ninh
2005 Thống kê x 30 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2006 ĐHQG HN x 45 3

63 85

16
Lý thuyết xác suất thống 

kê

Kinh tế vi mô

HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN 

QUẢN 

LÝ

10

11 Tư tưởng Hồ Chí Minh

14 Phân vùng kinh tế
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17 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài 

liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

18 Toán rời rạc Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2003 KHKT x 7 0

19 Kinh tế vĩ mô Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần 2007 KHKT x 10 5

20
Đường lối CM của Đảng 

CSVN

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN
2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 50 5

21 Giáo dục thể chất 3 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

22 Giáo dục quốc phòng Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình 

độ B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình 

độ C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  

A1

CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài 

nghe)
Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  

A2

CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài 

nghe)
Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B
CD phụ trợ thực hành  B  (các bài 

nghe)
Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0
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CD phụ trợ thực hành  C
CD phụ trợ thực hành  C  (các bài 

nghe)
Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

24 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài 

liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ 

phân tích - thiết kế
TS.Lê Văn Phùng 2010 Thống kê x 30 5

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

26
Hệ điều hành và ứng 

dụng
Nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thụy 2003 KHKT x 38 5

Nguyên lý kế toán
Võ Văn Nhị, 

Mai Thị Hoàng Minh
2007

NXB Thống 

kê
x 9 0

Nguyên lý kế toán
Trần Quý Liên, Trần Văn 

Thuận, Phạm Thành Long
2007

NXB Thống 

kê
x 9 5

Giáo trình nguyên lý kế toán Trần Phước 2010 Thống kê x 1 0

28 Quản trị học Quản trị học Nguyễn Thị Liên diệp 2003 Thống kê x 5 0

29
Cấu trúc dữ liệu và ứng 

dụng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1999 Thống kê x 28 5

30 Thực tập cơ sở

31 Giáo dục thể chất 4 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

32
Hệ thống thông tin quản 

lý
Hệ thống thông tin quản lý

Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm 

Minh Tuấn
2007

Khoa học kỹ 

thuật
x 13 5

33
Lý thuyết hệ thống và 

điều khiển học
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Mạng máy tính Tống Văn On 2005
Lao động xã 

hội
x 23 2

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo Dục x 13 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận 

của người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman, Ngô Trung 

Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 5
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25

27

Nhập môn kỹ nghệ phần 

mềm

Cơ sở dữ liệu quan hệ và 

công nghệ phân tích-

thiết kế

34
Mạng máy tính và ứng 

dụng
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Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận 

của người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, Ngô Trung 

Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 5

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận 

của người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, Ngô Trung 

Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 5

Công nghệ phần mềm Lê Đức Trung 2002 KHKT x 32 0

36
Phân tích dữ liệu và dự 

báo kinh tế
Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn 

Huân
2011

Khoa học và 

kỹ thuật
x 180 0

37
Quản trị và phát triển 

ứng dụng với SQL Server

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp 

SQL Server 2000 - Toàn tập

Phạm Hữu Khang

Hoàng Đức Hải
2005

Lao động xã 

hội
x 9 5

Giáo trình kế toán tài chính doanh 

nghiệp
Đặng Thị Loan   2006

Đại học KT 

Quốc dân
x 10 5

Thuế và kế toán thuế Việt Nam "Lý 

thuyết và thực hành"

TS.Phạm Đức Cường, TS.Trần 

Mạnh Dũng
2015 Tài Chính x 10 0

Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban 

hành theo TT 200/ 2014/TT- BTC, 

quyển 1)

Bộ tài chính 2015 Lao động x 10 5

Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban 

hành theo TT 200/ 2014/TT- BTC, 

quyển 2 )

Bộ tài chính 2015 Lao động x 10 5

Xã hội quản lý thuế - Lý thuyết và 

thực tiễn
TS.Lý Phương Duyên 2015 Tài Chính x 5 0

Kế toán tài chính Võ Văn Nhị 2015 Tài chính x 10 5

Phân tích tài chính doanh nghiệp Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ 2008 Tài chính x 10 10

39
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học
Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

40 Kế toán máy Giáo trình kế toán máy Trần Thị Song Minh 2005 NXB LĐXH x 9 5
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Nhập môn kỹ nghệ phần 

mềm

  

67



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Thương mại điện tử Nguyễn Thị Tuyết Mai 2004 KHKT x 14 5

Giáo trình thương mại điện tử căn bản Trần Văn Hòe 2007 ĐH KTQD x 9 5

Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao 2009 KHKT x 30 0

Kinh tế và chính sách phát triển vùng Nguyễn Tiến Dũng 2009
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 10 0

Microsoft Visual Basic 6.0 và lập 

trình cơ sở dữ liệu
Nguyễn Thị Ngọc Mai 2004

Lao động xã 

hội
x 15 5

C# 2005 Lập trình cơ bản
Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức 

Hải, Đoàn Thiện Ngân
2011

Lao động xã 

hội
x 35 5

44
Phát triển hệ thống 

thông tin kinh tế
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

45 Thực tập chuyên ngành 0 0

Giáo trình lý thuyết kiểm toán Nguyễn Viết Lợi 2007 Tài chính x 10 10

Kiểm Toán - Lý Thuyết Và Thực 

Hành
TS. Phan Trung Kiên 2015 Tài Chính x 10 5

Hệ thống thông tin kế toán. tập 1 2012 Phương Đông x 30 0

Hệ thống thông tin kế toán. tập 2 2012 Phương Đông x 30 0

Hệ thống thông tin kế toán
Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt 

Hưng, Phạm Quang Huy
2007 Thống kê x 10 0

48
Ứng dụng CNTT trong 

công tác kế toán

Các bài thực hành Excel dùng trong 

kinh doanh
Nguyễn Đức Toàn 2006 Thanh Niên x 5 0
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Kiểm toán46
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41

47
Hệ thống thông tin kế 

toán

43
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Kế toán Thương mại Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu và kế toán xây dựng cơ bản
Nguyễn Phú Giang x 15 0

Lý thuyết và thực hành Kế toán tài 

chính

Nguyễn Phú Giang, Nguyễn 

Trúc Lê
2014

Đại học 

KTQD
x 10 0

50
Phân tích tình hình tài 

chính doanh nghiệp
Giáo trình tiền tệ ngân hàng Nguyễn Văn Tiến 2012 Thống kê x 15 5

Giáo trình Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Võ Văn Nhị 2012 Phương Đông x 30 0

Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thủ 

quỹ và kế toán viên trong các cơ 

quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Nhiều tác giả 2015 Tài Chính x 10 0

52 Chuyên đề 1

53 Chuyên đề 2

54 Thực tập tốt nghiệp

55
Tốt nghiệp (Luận văn/tín 

chỉ)

56 Tiền tệ ngân hàng Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

57 Thị trường chứng khoán Giáo trình Thị trường chứng khoán Bùi Kim Yến 2007
Lao động xã 

hội
x 9 5

58
Hệ thống thông tin Ngân 

hàng

Hệ thống thông tin tài chính Ngân 

hàng

Phan Thị Cúc, 

Đoàn Văn Huy, 

Trần Duy Vũ Ngọc Lan

2005

Đại học 

Quốc Gia 

Tp.HCM

x 30 5

59 Ngân hàng thương mại Giáo trình Ngân hàng thương mại PGS.TS Phạm Thị Thu Hà 2009 Thống kê x 15 0

60 Tài chính quốc tế Giáo trình Tài chính quốc tế Nguyễn Văn Tiến 2008 Thống kê x 30 5

61
Tín dụng và các dịch vụ 

ngân hàng thương mại
Giáo trình tín dụng ngân hàng Nguyễn Văn Tiến 2001 x 15 0

62 Kế toán ngân hàng Giáo trình Kế toán Ngân hàng Nguyễn Phú Giang 2005 Thống kê x 15 0

63 Thẩm định tín dụng
Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân 

hàng
Nguyễn Minh Kiều 2006 Tài chính x 30 0
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1
Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

3
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 50 10

4 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

5 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

6 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Bài tập toán cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 15 5

Bài tập toán cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 27 5

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 

1: Đại số tuyến tính
Lê Đình Thuý 2002 ĐHKTQD x 10 ebook

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 

2: Giải tích toán học
Lê Đình Thuý 2007 ĐHKTQD x 10 ebook

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Bài tập toán cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 15 5

Bài tập toán cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 27 5
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9 Toán cao cấp 3 Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo Dục x 85 10

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp Hồ 

Chí Minh
x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2001
ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 45 0

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán

Nguyễn Cao Văn, 

Trần Thái Ninh
2005 Thống kê x 30 3

12 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 38 5

13 Tin học đại cương
Giáo trình Turbo Pascal 7.0 Cơ sở và 

nâng cao
Bùi Thế Tâm 2002

Giao thông 

vận tải
x 44 10

14 Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Giáo trình Văn bản và phương pháp soạn 

thảo văn bản trong quản lý
Nguyễn Mạnh Hiển 2004 KH&KT x 5 5

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A
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15 Địa lý kinh tế Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam
Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, 

Nguyễn Minh Tuệ
2007

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm

x 10 5

Kinh tế học vi mô Bộ giáo dục và đào tạo 2008 GD x 10 0

Kinh tế học. Tập 1
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 2

Kinh tế học. Tập 2
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 2

Kinh tế học. Tập 1
Paul A.Samuelson, 

William.Nordhaus
2007 Tài chính x 6 2

Kinh tế học. Tập 2
Paul A.Samuelson, 

William.Nordhaus
2007 Tài chính x 6 2

Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng 

tính Excel
Ngô Văn Thứ 2011

Khoa học và 

kỹ thuật
x 4 0

Các bài thực hành Excel dùng trong kinh 

doanh
Nguyễn Đức Toàn  2006 Thanh Niên x 5 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Sách luật lưu trữ 2011
Chính trị 

Quốc gia
x 10 0

19 Tâm lý học quản lý Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 5

21 Quản trị học Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp 2003 Thống kê x 5 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

GT Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2010 Giáo dục x 10 5

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam Nguyễn Cửu Việt 2013 ĐHQG HN x 10 5

Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý TS. Trần Thị Song Minh 2012
Đại học kinh 

tế quốc dân
x 1 0

Hệ thống thông tin quản lý
Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Minh 

Tuấn
2007

Khoa học kỹ 

thuật
x 13 0

53 65

16 Kinh tế vi mô

17 Bảng tính điện tử

18 Nhập môn công tác văn thư

12 QUẢN 

TRỊ VĂN 

PHÒNG

20 Luật hành chính Việt Nam

22
Tin học ứng dụng trong 

quản trị văn phòng

23 Thủ tục hành chính

24 Hệ thống thông tin quản lý
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25
Cấu trúc dữ liệu và ứng 

dụng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1999 Thống kê x 28 5

26 Kinh tế vĩ mô Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần 2007 KHKT x 10 ebook

Giáo trình Quản trị văn phòng Nguyễn Thành Độ 2005 LĐXH x 30 5

Giáo trình quản trị văn phòng 
Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc 

Diệp, Trần Phương Hiền 
2012 ĐH KTQD x 10 5

Mạng máy tính . Tập 1 Tống Văn On 2004 Thống kê x 23 5

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo Dục x 13 10

29 Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng thuyết trình Dương Thị Liễu 2011
Đại học kinh 

tế Quốc dân
x 15 0

Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2006
NXB Thống 

kê
x 1 0

Giáo trình quản trị nhân lực
Nguyễn Văn Điềm, 

 Nguyễn Ngọc Quân 
2012 ĐH KTQD x 10 5

31 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật lưu trữ

1 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ 

quan tổ chức
Nguyễn Minh Phương 2014 CTQG x 10 0

Nghiệp vụ thư ký văn phòng Nguyễn Hữu Tri 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 15 0

Nghiệp vụ thư ký văn phòng Vũ Thị Phụng 2012 ĐHQG HN x 10 3

35
Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin văn phòng

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

phương pháp & ứng dụng

Nguyễn Hồng Phương, Huỳnh 

Minh Đức, Đoàn Thiện Ngâ
 2008 LĐXH x 20 0

36
Lưu trữ tài liệu đa phương 

tiện
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Mạng máy tính và ứng dụng

53 65

30 Quản trị nguồn nhân lực

32 Nhập môn công tác lưu trữ

33
Tổ chức lập hồ sơ và quản 

lý hồ sơ

34
Nghiệp vụ thư ký văn 

phòng

28

12 QUẢN 

TRỊ VĂN 

PHÒNG

27 Quản trị  văn phòng
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Xây dựng ứng dụng web bằng PHP& My 

SQL

Phạm Hữu Khang, 

Hoàng Đức Hải
2007 Phương Đông x 20 5

Thiết kế web với CSS Lê Minh Hoàng 2007 LĐXH x 25 0

38
Tiêu chuẩn hóa trong công 

tác văn thư-lưu trữ
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Hỏi – đáp về công tác văn thư, lập Hồ sơ 

và Lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức

TS. Nguyễn Thị Hà, 

TS. Nguyễn Văn Hậu 
2014 CTQG x 10 0

40

Kiểm tra, kiểm soát và an 

toàn, bảo mật thông tin 

trong Quản trị Văn phòng

Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng Nguyễn Xuân Dũng  2007  Thống kê x 9 0

41
Tổ chức khai thác sử dụng 

tài liệu lưu trữ
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Soạn thảo văn bản và Công tác văn thư – 

lưu trữ

Đồng Thị Thanh Phương, ThS 

Nguyễn Thị Ngọc An
2006

NXB Thống 

kê
x 30 ebook

Sách Luật Doanh nghiệp Nhiều tác giả 2016 Tài chính x 10 0

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư - 

lưu trữ trong các cơ quan, doanh nghiệp

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn 

phòng, Trường ĐH Khoa học Xã 

hội và Nhân văn – Đại học Quốc 

gia TP Hồ Chí Minh

2015
 ĐH Quốc 

gia TP. HCM
x 10 0

Giáo trình hành chính nhà nước Nguyễn Hữu Hải GD Việt Nam x 30 5

Sách Luật ban hành văn bản vi phạm 

pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn 

bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Nhiều tác giả 2015 Hồng Đức x 10 0

Giáo trình quản lý hành chính nhà nước Nguyễn Hữu Tri 2006 KHKT x 4 0

Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm 2009
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 1 3

45
Phân loại khoa học tài liệu 

lưu trữ
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

39
Tổ chức quản lý văn bản và 

con dấu

53 65

37
Thiết kế trang thông tin 

điện tử

42
Công tác văn thư – lưu trữ 

trong các doanh nghiệp

43
Quản lý nhà nước trong 

công tác văn thư-lưu trữ

12 QUẢN 

TRỊ VĂN 

PHÒNG

44
Tổ chức lao động khoa học 

và trang thiết bị văn phòng
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Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình Lưu trữ học đại cương
Bùi Loan Thùy, 

Phan Đình Nham
2015

 ĐH Quốc 

gia TP. HCM
x 10 0

Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 

tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.

2007 1 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn 

Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn 

Văn Thâm

1990

 Đại học và 

Giáo dục 

chuyên 

nghiệp.

x 1 0

Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 

08/4/2004 của Chính phủ về Công tác 

văn thư

2004 1 0

Thông tư số 17/2014/TT – BNV ngày 

20/11/2014  của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các 

cấp.

2014 1 0

Thông tư số 16/2014/TT – BNV ngày 

20/11/2014  của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

giao, nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử các 

cấp.

2014 1 0

Soạn thảo và ban hành văn 

bản quản lý bằng máy tính 
Lý luận và phương pháp công tác văn thư Vương Đình Quyền 2011

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

x 1 0

Quản trị nguồn nhân lực 

điện tử
Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân 2014

Đại học kinh 

tế quốc dân
x 11 0

48 Chuyên đề 1 (Tự chọn)

49 Chuyên đề 2 (Tự chọn)

50 Thực tập cơ sở

51 Thực tập chuyên ngành

52 Thực tập tốt nghiệp

53 Khóa luận tốt nghiệp

Xác định giá trị và bổ sung 

tài liệu lưu trữ

47

53 6512 QUẢN 

TRỊ VĂN 

PHÒNG

46
Bảo quản, tu bổ và phục 

chế tài liệu lưu trữ
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1 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 5

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 5

Bài tập toán cao cấp. Tập 1 Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 15 5

Bài tập toán cao cấp. Tập 2 Nguyễn Đình Trí 2003 Giáo dục x 27 5

3 Tin học đại cương Tin học đại cương Hàn Viết Thuận 2007
Kinh tế Quốc 

dân
x 1 0

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác - Lênin Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc 

Long
2005

Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003
NXB Tp 

HCM
x 50 5

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

55 90

2 Toán cao cấp 1

4
Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-Lênin

5

Tiếng Việt thực hành

13 THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN 

TỬ

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A
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6 Giáo dục thể chất 1 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

7 Pháp luật đại cương Giáo trình Pháp luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2012
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 5

8 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí, 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 5

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 5

Bài tập toán cao cấp. Tập 2 Nguyễn Đình Trí 2003 Giáo dục x 27 5

Bài tập toán cao cấp. Tập 3 Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 16 5

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô Vũ Kim Dũng 2007
Lao động Xã 

hội
x 5 ebook

Bài tập kinh tế học vi mô Damian Ward, David Begg 2007 Thống kê x 10 0

12 Marketing căn bản Giáo trình Marketing căn bản Trần Minh Đạo 2012
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 1 7

13 Cơ sở lập trình Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2009 Hồng Đức x 34 ebook

14 Giáo dục thể chất 2 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

15 Giáo dục quốc phòng Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

16 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

55 90

9 Toán cao cấp 2

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh

11 Kinh tế vi mô
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Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2001
ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 45 3

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2002 Giáo dục x 17 0

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán

Nguyễn Cao Văn, 

Trần Thái Ninh
2005 Thống kê x 30 ebook

Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần 2007 Tài chính x 10 ebook

Bài giảng kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc 2007 KHKT x 5 5

Kinh tế học. Tập 1
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 0

Kinh tế học. Tập 2
David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch
1995 Giáo dục x 6 0

Bài tập kinh tế học vi mô Damian Ward, David Begg 2007 Thống kê x 10 0

Toán rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành
2004

ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 19 5

Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học Kenneth H. Rosen 2003 KHKT x 7 0

Toán rời rạc  Đỗ Đức Giáo 2000
ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 10 5

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang
2013

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
Bộ GD & ĐT 2006

Chính trị 

Quốc gia
x 46 10

21
Pháp luật thương mại điện 

tử
Bài giảng: Pháp luật thương mại điện tử

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - 

ĐH CNTT&TT
0 0

22 Giáo dục thể chất 3 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

24 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán
Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, 

Phạm Thành Long
2007 Thống kê x 9 0

Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Tin học đại cương Hàn Viết Thuận 2007
Kinh tế Quốc 

dân
x 1 0

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ 

Assembler
Đặng Thành Phu 2001 KHKT x 49 5

55 90

20
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN

23
Cơ sở dữ liệu quan hệ và 

công nghệ phân tích-thiết kế

25 Hệ điều hành và ứng dụng

17
Lý thuyết xác suất thống kê 

và thống kê

18 Kinh tế vĩ mô

19 Toán rời rạc
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Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp 2003 Thống kê x 5 0

Quản trị học đại cương Phan Thị Ngọc Thuận 2006 KHKT x 5 5

27 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

28
Cấu trúc dữ liệu và ứng 

dụng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1999 Thống kê x 28 5

Lập trình ứng dụng web với JSP/Serverlet
Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức 

Hải
2005 LĐXH x 10 ebook

Kỹ thuật tạo website với frontpage 2003 Ngọc Tuấn 2003 Thống kê x 13 0

30 Giáo dục thể chất 4 Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

31 Thực tập cơ sở

Mạng máy tính . Tập 1 Tống Văn On 2004 Thống kê x 23 5

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo Dục x 13 10

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 1
Nguyễn Hồng Sơn 2004 LĐXH x 8 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 2
Nguyễn Hồng Sơn 2004 LĐXH x 9 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 3
Nguyễn Hồng Sơn 2005 LĐXH x 6 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 4
Nguyễn Hồng Sơn 2006 LĐXH x 7 5

36
Nhập môn kỹ nghệ phần 

mềm
Kỹ nghệ phần mềm Lê Văn Phùng 2010

Thông tin và 

Truyền thông
x 30 ebook

34 Quản trị logistics Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

55 90

26 Quản trị học

29 Lập trình Website căn bản

32 Mạng máy tính và ứng dụng
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Hệ thống thông tin quản lý
Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Minh 

Tuấn
2007 KHKT x 13 0

Phân tích và thiết kế hệ thống hệ thống 

thông tin
Nguyễn Văn Ba  2003 ĐH QGHN x 32 0

36 Thương mại điện tử Bài giảng: Thương mại điện tử Nguyễn Văn Huân - ĐH CNTT&TT 0 0

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, 

Đoàn Thiện Ngân
2007 LĐXH x 10 0

SQL server 2005. Xây dựng ứng dụng 

quản lý kế toán bằng C# 2005

Phạm Hữu Khang,

Phương Lan
2008 LĐXH x 20 0

38 Quản trị kinh doanh Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm 2009
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 1 5

39
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011

Khoa học và 

kỹ thuật
x 55 0

40 Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 0

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 1
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 15 ebook

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 9 ebook

Giáo trình tin học lý thuyết và bài tập. 

ASP 3.0 ASP.Net
Nguyễn Phương Lan 2006 LĐXH x 20 5

Bài giảng lưu hành nội bộ 0 0

Chính phủ điện tử
Nguyễn Đăng Hậu, Nguyễn Hoài 

Anh, Ao Thu Hoài
2010

Thông tin và 

truyền thông
x 5 5

43
Quy trình nghiệp vụ thương 

mại điện tử

Bài giảng: Quy trình nghiệp vụ thương 

mại điện tử

Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, 

Lê Anh Tú - ĐH CNTT&TT
2014 0 0

44
Quản trị tác nghiệp thương 

mại điện tử
Bài giảng: Thương mại điện tử 

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - 

ĐH CNTT&TT
0 0

45 Thực tập C.ngành

55 90

42 Chính phủ điện tử

35 Hệ thống thông tin quản lý

37
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

trong doanh nghiệp

41
Xây dựng và triển khai ứng 

dụng thương mại điện tử
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Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 1
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 15 ebook

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 9 ebook

Giao dịch thương mại quốc tế Phạm Duy Liên 2012 Thống Kê x 10 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

Truyền thông trực tuyến và sự phát triển 

của doanh nghiệp
ThS Lan Hương 2013 ĐH KTQD x 10 0

48
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần 2007 Tài chính x 10 ebook

49
An toàn và bảo mật trong 

giao dịch điện tử

Cơ sở lý thuyết số trong an toàn - Bảo 

mật thông tin

Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình 

Thúc, Trần Đan Như
2007 Giáo dục x 15 0

Chiến lược và chính sách kinh doanh
Nguyễn Thị Liên Diệp, 

Phạm Văn Nam
2006 LĐXH x 1 0

Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách 

hàng
Jill Dyché 2010

Tổng hợp TP 

HCM
x 6 0

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 1
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 15 ebook

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương 

mại điện tử. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2005 LĐXH x 9 ebook

52 Học phần tự chọn 1

53 Học phần tự chọn 2

54 Thực tập tốt nghiệp

55
Tốt nghiệp (Khóa luận/tín 

chỉ)

50
Quản trị quan hệ khách 

hàng

51
Phát triển hệ thống thương 

mại điện tử

55 90

46 Thanh toán điện tử

47 Marketing điện tử
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1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Luật xa gần Đặng Xuân Cường 2004
Đại học sư 

phạm
5

Luật xa gần Phạm Công Thành 2012 Mỹ thuật x 30 0

Giáo trình bố cục Đàm Luyện 2004
Đại học sư 

phạm
x 30 ebook

Cơ sở tạo hình Lê Minh Sơn 2012

ĐH Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

0 0

Cơ sở tạo hình Lê Huy Văn, Trần Từ Thành 2010 Mỹ thuật x 10 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 2

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2003 TP.HCM x 50 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

60 136

3 Nguyên lý thị giác

4 Toán cao cấp 

5

Tiếng Việt thực hành
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CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

6 Mỹ học đại cương Mỹ học đại cương

Lê Văn Dương,

 Lê Đình Lục,

 Lê Hồng Vân

Giáo dục 

Việt Nam
x 10 ebook

7 Tin học đại cương Bài giảng lưu hành nội bộ 0 0

8
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin 2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 200 10

9 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Hình học họa hình tập 1 
Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên) -

Nguyễn Văn Điển
2009 Giáo dục x 10 5

Hình học họa hình tập 2 Nguyễn Quang Cư Giáo dục x 10 0

Phương Pháp Giải Các Bài Toán Hình 

Học Hoạ Hình
Phạm Văn Nhuần 2009 KHKT x 30 5

Giáo trình vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế 2013 KHKT x 30 ebook

Hình Học Họa Hình - Phương Pháp Hình 

Chiếu Thẳng Góc

Đào Tiệp, Bùi Xuân Thìn,

Tô Ngọc Hải, Đào Đức Thiện, Lê 

Hương Giang

x 10 5

Hình Học Họa Hình - Phương Pháp Hình 

Chiếu Thẳng Góc

Đào Tiệp, Bùi Xuân Thìn, 

Tô Ngọc Hải, Đào Đức Thiện, Lê 

Hương Giang

x 10 5

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Anatomy For the Artist Sarah Simblet 2001
DK 

Publishing
x 1 ebook

12 Pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2006 ĐH KTQD x 8 5

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN
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5

10 Hình họa vẽ kỹ thuật

2009 Xây dựng

11 Gải phẫu tạo hình
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Mỹ thuật căn bản và nâng cao: 

Vẽ phác họa chân dung
Gia Bảo 2005 Mỹ Thuật x 30 0

Phương pháp vẽ chân dung Uyên huy 2012
Tổng hợp

 Tp.HCM
x 30 0

Vẽ vật thực - tượng thạch cao

 (cho người mới bắt đầu

Đoàn Loan, 

Anh Tuấn,

 Gia Bảo

2012 Mỹ Thuật x 30 0

Vẽ vật thực - khối hình học 

thạch cao (cho người mới bắt đầu)
Nhiều tác giả 2012 Mỹ Thuật x 30 0

Hình Họa 1 Triệu Khắc Lễ 2011 ĐH Sư Phạm x 10 0

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C
++ Nguyễn Đình Tê, Hoàng Thúc Hải 2000 Giáo dục x 10 15

Giáo trình lập trình có cấu trúc với ngôn 

ngữ C

Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Hiền Trinh, 

Nguyễn Thị Tuyển
2010 KHKT x 189 5

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2002 Thống Kê x 14 ebook

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

16 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Hướng dẫn thiết kế mô hình kiến trúc 3D 

tĩnh và động AutoDesk VIZ 2007
Lê Thanh Phong  2007

Giao thông 

Vận tải
x 5 0

Phương pháp xây dựng bề mặt cho 

CAD/CAM
Bùi Quý Lực 2006 KHKT x 5 0

Autocad 2007 mô hình 3D Nguyễn Khánh Hùng 2009 Thống kê x ebook

Auto Cad 2009 nhìn từ góc độ 2D&3D Trương Quốc Dũng 2010 Hồng Đức x 31 5

Tự học nhanh AutoCad 2007-2008 Water PC 2012 VHTT x 30 0

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN
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13 Hình họa 1

14 Lập trình có cấu trúc

15 Tư tưởng Hồ Chí Minh

17 Xây dựng bản vẽ kỹ thuật
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Màu sắc và phương pháp sử dụng Uyên Huy 2009 LĐXH x 30 0

Giáo trình bố cục Đàm Luyện 2008 ĐH sư phạm x 30 ebook

Ký họa và bố cục Trịnh Ham Bình 1998 Giáo dục 0

Cơ sở tạo hình
Trần Từ Thành,

 Lê Huy Văn
2010 Mỹ thuật x 10 0

Mỹ thuật căn bản và nâng cao: 

Vẽ phác họa chân dung
Gia Bảo 2005 Mỹ Thuật x 30 0

Phương pháp vẽ chân dung Uyên huy 2012
Tổng hợp

 Tp.HCM
x 30 0

Vẽ vật thực - tượng thạch cao

 (cho người mới bắt đầu

Đoàn Loan, 

Anh Tuấn,

 Gia Bảo

2012 Mỹ Thuật x 30 0

Vẽ vật thực - khối hình học 

thạch cao (cho người mới bắt đầu)
Nhiều tác giả 2012 Mỹ Thuật x 29 0

Mỹ thuật -Vẽ Mỹ Thuật Đơn Thể Gia Bảo 2012 Mỹ Thuật x 30 0

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1999 x 28 5

Cấu trúc dữ liệu & thuật toán Đinh Mạnh Tường 2003
Khoa học kỹ 

thuật
x 74 0

21
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ GD & ĐT 2013

Chính trị 

Quốc gia
x 50 10

22 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Ngôn ngữ C và lập trình

 hướng đối tượng
Bùi Thế Tâm 2006 GTVT x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng

 đối tượng với C++
Hoàng Trung Sơn 2006 KHKT x 15 0

Lập trình hướng đối tượng 

với C++
Lê Đăng Hưng 2006 KHKT x 10 5

Tự học C++ trong 21 ngày Lương Quỳnh Mai 2001 Trẻ x 10 0

Bài tập lập trình hướng

 đối tượng với C++
Nguyễn Thanh Thủy 2009 KHKT x 5 0

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

20
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

23 Kỹ thuật lập trình
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Giáo trình toán học rời rạc Đỗ Đức Giáo 1998 ĐH QGHN x 10 5

Toán rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa¸ 

Nguyễn Tô Thành
1997

ĐH Bách 

Khoa Hà Nội
x 22 5

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học Kenneth H Rosen 2011

McGraw-Hill 

Science/Engin

eering/Math

x 5 5

Đồ họa máy tính trong không gian hai 

chiều
Trần Giang Sơn 2008 KHKT x 10 0

Giáo trình kỹ thuật đồ họa Trịnh Thị Vân Anh 2010
Thông tin và 

truyền thông
x 19 5

Đồ họa máy tính trong không gian ba 

chiều
Trần Giang Sơn 2008 KHKT x 7 0

Autodesk 3DS Max 8 Lưu Triều Nguyên 2009 LĐXH x 30 ebook

Thiết kế ánh sáng trong 3Ds Max
Nguyễn Văn Hùng,

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 30 5

3D Studio Max VN Guide 2002 Thống Kê x 30 ebook

Tự học 3DS Max Lưu Triều Nguyên 2009 LĐXH x 4 0

Tạo các hiệu ứng tự nhiên

 trong 3Ds max
Lưu Triều Nguyên 2005 LĐXH x 10 5

Multimedia và ứng dụng Nguyễn Thế Hùng 2002 Thống Kê x 6 0

Multimedia database management 

systems
Lu Guojun 1999 Artech House x 10 ebook

Multimedia Security Handbook
Borko Furht, 

Darko Kirovski
2005 CRC Press x 30 ebook

Perspectives on Multimedia

 Communication

Robert Burnett,

 Ann Brunstrom, 

Anders G.Nilsson

2003 Wiley x 17 0

Multimedia Đỗ Trung Tuấn 2007

Học viện 

Công 

nghệ bưu 

chính viễn 

thông

x 1 ebook

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

25 Đồ họa máy tính

26 Dựng hình 3D cơ bản

27 Nhập môn đa phương tiện

24 Toán rời rạc
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Thiết kế đồ họa với coreldraw
Hồ Hoàn Kiếm, 

Hồ Xuân Phương
2003 Thống kê x 2 0

Adobe photoshop &ImageReady 7.0. Tập 

1

Nguyễn Việt Dũng (chủ biên), 

Nguyễn Vân Dung
2008 LĐXH x 2 ebook

Vi tính thật là đơn giản. Tập 5 - 561 mẹo 

vặt và xử lý ảnh bằng photoshop 5.5
Dương Mạnh Hùng 2003

Văn hoá 

thông tin
x 6 ebook

HandBook of Image &

Video Processing
Phương Lan 2002 LĐXH x 9 ebook

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập - Tập 1
Phương Lan 2006 LĐXH x 15 5

Lập trình windows với C#.net Phương Lan, Hoàng Đức Hải 2006 LĐXH x 6 2

C# 2005 - Tập 4 - Quyển 1 Lập trình cơ 

sở dữ liệu  
Phạm Hữu Khang 2006 LĐXH x 15 0

C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2 Lập trình cơ 

sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005
Phạm Hữu Khang 2008 LĐXH x 8 0

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 1
Nguyễn Hồng Sơn 2007 LĐXH x 10 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA  Semester 2
Khương Anh 2005 LĐXH x 15 5

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 TK x 15 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 TK x 8 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001 KHKT x 7 0

Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh Đỗ Phan Ái 2009 Văn hóa x 30 0

Căn Bản Kỹ Thuật Nhiếp Ảnh Bùi Minh Sơn 2009 Thời đại x 16 5

Thiết kế game trong 3Ds Max Nguyễn Văn Hùng 2007 Phương đông x 10 5

Sử dụng 3ds max thiết kế

 hoạt hình nhân vật
Lưu Triều Nguyên 2000 Thống Kê x 10 5

Thiết kế ánh sáng trong 3Ds Max
Nguyễn Văn Hùng -

 Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 10 5

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

31 Cơ sở dữ liệu

32 Nhiếp ảnh cơ bản

33 Dựng hình 3D nâng cao

29
Ngôn ngữ lập trình ứng 

dụng

30 Mạng máy tính
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28 Đồ họa 2D ứng dụng 1
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Thiết kế khung xương cho

 hoạt cảnh nhân vật
Nguyễn Văn Hùng 2007 Phương Đông x 10 0

Tạo các hiệu ứng tự nhiên

 trong 3Ds max
Lưu Triều Nguyên 2005 LĐXH x 10 5

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá,  

Nguyễn Thanh Thủy
2006 KHKT x 44 3

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 10

35 Trò chơi đa phương tiện Beginning XNA 3.0 Game Programming

Alexandre Santos Lobão, Bruno 

Evangelista, José Antonio Leal de 

Farias, and Riemer Grootjans

2009 Apress x 1 ebook

36
Phân tích thiết kế hướng 

đối tượng
Giáo trình nhập môn UML

Huỳnh Văn Đức, 

Đoàn Thiện Ngân
2003 LĐXH x 23 5

Giáo trình ứng dụng tin học trong sản 

xuất chương trình truyền hình
Nguyễn Quốc Anh 2006

Trường Cao 

đẳng Phát 

thanh - 

Truyền hình II

x 11 ebook

Kỹ Thuật Biên Tập - Dựng Phim Và Làm 

Đĩa Karaoke Bằng Adobe Premiere Pro 

CS4

Phương Lan, Vũ Đình Cường 2011 LĐXH x 10 0

Giáo trình kỹ thuật truyền hình
Đỗ Hoàng Tiến, 

Dương Thanh Phương
2004 KHKT x 14 5

Adobe After Effect CS5 Dành Cho 

Người bắt đầu các hiệu ứng

Phạm Quang Hiển, 

Phạm Quang Huy.
2013

Từ Điển 

Bách Khoa
x 30 0

Macromedia Flash 5 căn bản

 và chuyên sâu

Tổng hợp và biên

 dịch: VN-GUIDE
2002 Thống kê x 8 0

Macromedia Flash 8 tập 1 + 2 Nguyễn Trường Sinh  2006 Thống kê x 2 0

Macromedia Flash MX Nguyễn Trường Sinh 2004 LĐXH x 8 ebook

Thiết kế hoạt hình cho web với 

macromedia flash

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2001 Giáo Dục x 9 5

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

34 Xử lý ảnh

37 Biên tập Audio và Video

38 Đồ họa 2D ứng dụng 2

33 Dựng hình 3D nâng cao
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Lập trình trò chơi với Flash 1 Nguyễn Trường Sinh 2007 Phương Đông x 20 5

Thiết kế Hình ảnh cơ bản với Photoshop 
Jennifer Smith và nhóm AGI 

Creative
2015 Bách Khoa x 10 0

Thiết kế Hình ảnh nâng cao với 

Photoshop

Jennifer Smith và nhóm AGI 

Creative
2015 Bách Khoa x 10 0

39 Kịch bản truyền thông Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm 2011
Kinh tế Quốc 

dân
x 1 5

Thiết kế Web với JavaScript 

& DOM  
Nguyễn Trường Sinh 2007 Phương đông x 5 0

Sử dụng DHTML & CSS thiết kế web 

động
Lê Minh Hoàng 2005 LĐXH x 20 3

Thiết kế web với CSS Lê Minh Hoàng 2005 LĐXH x 25 0

Những bài thực hành HTML Nhiều tác giả 2006 Thống kê x 9 5

41 Thực tập cơ sở

42
Quản lý dự án đa phương 

tiện
Project communication – Handbook Harold Kerzner 2007 Caltrans x 1 0

43 Điều khiển mô hình 3D Beginning XNA 3.0 Game Programming

Alexandre Santos Lobão,

 Bruno Evangelista,

 José Antonio Leal de Farias,

 and Riemer Grootjans

2009 Apress x 1 ebook

Adobe After Effect CS5 

Dành cho người bắt đầu – Các hiệu ứng

Phạm Quang Hiển,

 Phạm Quang Huy
2013

Từ Điển

 Bách Khoa
x 30 0

Digital Watermarking: Principles & 

Practice

Ingemar Cox, Matthew Miller, 

Jeffrey Bloom
2001 Elsevier x 1 0

Multimedia security handbook
Borko Furht, 

Darko Kirovski
2004  CRC Press x 2 ebook

Cryptography and Data Security
Dorothy Elizabeth

 Robling Denning
1982

Addison-

Wesley Pub
x 5 0

46 Lập trình đồ họa Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0

44

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

Kỹ xảo điện ảnh truyền hình

45
Bảo mật thông tin đa 

phương tiện

38 Đồ họa 2D ứng dụng 2

40 Thiết kế web
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Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ 

liệu MySQL 5.1 (tập 1)
Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông x 1 0

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP&my 

SQL
Phạm Hữu Khang 2007 Phương Đông x 20 5

Thiết kế Web với JavaScript & DOM Nguyễn Trường Sinh 2007 Phương Đông x 5 0

Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web 

động
Nguyễn Trường Sinh 2005 Phương Đông x 3 5

48
Công nghệ truyền thông đa 

phương tiện

Perspectives on Multimedia:

 Communication, Media and Information 

Technology

K.R. Rao et al, 

Multimedia
2002 Prentice Hall x 2 0

Kỹ Thuật Biên Tập Và Ứng Dụng Video 

Với Windows Movie Maker

Hoàng Đức Hải,

 Nguyễn Đình Tê
2008 LĐXH x 5 0

Adobe Premiere CS5 -

 Dành Cho Người Tự Học

Đỗ Lê Thuận, 

Võ Duy Thanh Tâm, 

Phạm Quang Huy

2011 Hồng Đức x 30 5

50 Dựng phim hoạt hình Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực 

dựa trên công nghệ Morfit 3D

Nguyễn Văn Huân, 

Vũ Đức Thái
2006 KHKT x 117 ebook

Virtual reality Technology
Grigore C. Burdea, Philippe 

Coiffet
2003 Wiley x 1 ebook

52
Bảo hộ kiểu dáng và thiết 

kế công nghiệp
Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến 2008 Giáo Dục x 30 ebook

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Learning Three.js: The Javascript 3D 

Library for WebGL
Jos Dirksen 2013

 Packt 

Publishing
x 1 0

55  Tự chọn 1

56  Tự chọn 2

57  Tự chọn 3

58 Kỹ năng giao tiếp Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 5

59 Thực tập tốt nghiệp

60 Đồ án tốt nghiệp

47 Lập trình web

49 Thiết kế hình hiệu

51 Công nghệ thực tại ảo

14 TRUYỀN 

THÔNG 

ĐA 

PHƯƠNG 

TIỆN

53 Công nghệ web 3D

60 136
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Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác - Lênin Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Nguyễn Hữu Vui,

Nguyễn Ngọc Long
2005

Chính trị 

Quốc gia
x 36 0

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Luật xa gần Đặng Xuân Cường 2004
Đại học sư 

phạm
x 30 5

Luật xa gần Phạm Công Thành 2012 Mỹ thuật x 30 0

Cơ sở tạo hình Lê Huy Văn, Trần Từ Thành 2010 Mỹ thuật x 10 0

Giáo trình bố cục Đàm Luyện 2004
Đại học sư 

phạm
x 90 5

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 5

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 5

5 Hình họa 1 Vẽ vật thực khối hình học thạch cao Gia Bảo, Anh Tuấn, Đoàn Loan 2012 Mỹ thuật x 29 0

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 5

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2012
Giáo dục 

Việt Nam
x 50 5

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 10 5

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 10 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng việt thực hành

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A

50 81

3 Nguyên lý thị giác

4 Toán cao cấp 

6

15 THIẾT 

KẾ ĐỒ 

HỌA

1
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin 1
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CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

7 Mỹ học đại cương Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

8 Tin học đại cương Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

9 Anh văn 2 

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin Bộ GD & ĐT 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 32 0

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyên Phương 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 34 0

Giáo trình bố cục Đàm Luyện 2011 ĐH Sư phạm x 30 5

Giáo trình bố cục. Tập 2 Đàm Luyện 2009 ĐH Sư phạm x 30 5

Giáo trình bố cục. Tập 3 Đàm Luyện 2007 ĐH Sư phạm x 30 5

12 Xây dựng bản vẽ kỹ thuật Auto Cad 2009 nhìn từ góc độ 2D&3D Trương Quốc Dũng 2010 Hồng Đức x 31 5

Mỹ thuật phác họa tượng thạch cao Gia Bảo 2008 Mỹ thuật x 1 0

Vẽ vật thực tượng thạch cao
Gia Bảo, Anh Tuấn, 

Đoàn Loan
2012 Mỹ thuật x 30 0

14 Giải phẫu tạo hình Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

15 Cơ sở đồ họa máy tính Nhập môn đồ họa máy tính
Lương Chi Mai, 

Huỳnh Thị Thanh Bình
2000

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 90 0

16 Pháp luật đại cương Giáo trình Pháp luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2012 ĐH KTQD x 30 5

50 81

6

10
Những NLCB của CN Mác 

Lê nin 2

11 Bố cục màu

13 Hình họa 2

15 THIẾT 

KẾ ĐỒ 

HỌA
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Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005
Chính trị QG 

HN
x 45 0

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

18 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang
2013

Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
Bộ GD & ĐT 2006

Chính trị 

Quốc gia
x 46 0

Hình học họa hình. Tập 1
Nguyễn Đình Điện, 

Đỗ Mạnh Môn
2007 Giáo dục x 30 5

Hình học họa hình. Tập 2
Nguyễn Đình Điện, 

Đỗ Mạnh Môn
2007 Giáo dục x 30 5

Bài tập Hình học hoạ hình
Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh 

Dũng, Vũ Hoàng Thái
2007 Giáo dục x 30 5

Giáo trình sơ cấp về khái niệm mỹ thuật 

mới: Bước đầu của nghệ thuật vẽ kết cấu 

người

Gia Bảo 2009 Mỹ thuật x 1 0

Phác họa cơ thể người Gia Bảo 2009 Mỹ thuật x 1 0

Adobe photoshop & Image Ready 7.0. 

Tập 1
Nguyễn Việt Dũng 2008

Lao động Xã 

hội
x 15 5

Photoshop dành cho người bắt đầu: dùng 

cho cả 2 phiên bản Photoshop CS5 & 

CS6. Tập 1

 Phạm Quang Huy 2013
Từ điển Bách 

Khoa
x 30 0

Photoshop dành cho người bắt đầu: dùng 

cho cả 2 phiên bản Photoshop CS5 & 

CS6. Tập 2

 Phạm Quang Huy 2012 Hồng Đức x 30 0

Lịch sử Design Lê Văn Huy, Trần Văn Bình 2007 Xây dựng x 10 5

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam Phạm Thị Chỉnh 2013 ĐH Sư Phạm x 10 5

Lịch sử Mĩ thuật Thế Giới Phạm Thị Chỉnh 2015 ĐH Sư Phạm x 10 5

50 81

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh

15 THIẾT 

KẾ ĐỒ 

HỌA

19
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN

20 Hình họa vẽ kỹ thuật

21 Hình họa 3

22 Đồ họa 2D ứng dụng 1

23 Lịch sử mỹ thuật
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24 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Macromedia Flash 8. Tập 1 Nguyễn Trường Sinh 2006 Thống kê x 1 0

Macromedia Flash 8. Tập 2 Nguyễn Trường Sinh 2007 Thống kê x 1 0

Lập trình trò chơi với Flash 1 Nguyễn Trường Sinh 2007 Phương Đông x 20 5

Thiết kế hoạt hình cho Web với 

macromedia flash

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2001 Giáo dục x 9 5

Corel Draw 11 Nguyễn Việt Dũng 2003 Thống kê x 8 5

Thiết kế đồ hoạ với coreldraw
Hồ Hoàn Kiếm, 

Hồ Xuân Phương
2003 Thống kê x 9 0

27 Thực tập cơ sở

Sử dụng DHTML & CSS thiết kế web 

động

Lê Minh Hoàng, 

Hoàng Đức Hải
2005 LĐXH x 20 0

Thiết kế web với CSS Lê Minh Hoàng 2007 LĐXH x 25 0

30 Kỹ thuật ấn loát Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

31 Đồ họa vector 2
Hướng dẫn thực hành Adobe Illustrator 

CS6
Khải Hoàn 2011

Giao thông 

vận tải
x 1 ebook

32 Nhiếp ảnh cơ bản Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh Đỗ Phan Ái 2009 Văn hóa x 10 0

Thiết kế game trong 3Ds Max Nguyễn Văn Hùng 2007 Phương đông x 10 5

Sử dụng 3ds max thiết kế

 hoạt hình nhân vật
Lưu Triều Nguyên 2000 Thống Kê x 10 0

Thiết kế ánh sáng trong 3Ds Max
Nguyễn Văn Hùng -

 Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 10 5

Thiết kế khung xương cho

 hoạt cảnh nhân vật
Lưu Triều Nguyên 2007 Phương Đông x 5 0

Tạo các hiệu ứng tự nhiên

 trong 3Ds max
Lưu Triều Nguyên 2005 LĐXH x 30 5

34
Bảo hộ kiểu dáng và thiết 

kế công nghiệp
Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến 2008 Giáo Dục x 30 0

29 Thiết kế web

50 8115 THIẾT 

KẾ ĐỒ 

HỌA

33 Dựng hình 3D nâng cao

25 Đồ họa 2D ứng dụng 2

26 Đồ họa vector 1
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Autodesk 3DS Max 8 Lưu Triều Nguyên 2009 LĐXH x 4 ebook

Thiết kế ánh sáng trong 3Ds Max
Nguyễn Văn Hùng, 

Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 10 5

3D Studio Max VN Guide 2002 x 6 ebook

Tự học 3DS Max Lưu Triều Nguyên 2009 LĐXH x 10 0

Tạo các hiệu ứng tự nhiên

 trong 3Ds max
Lưu Triều Nguyên 2005 LĐXH x 30 5

36
Thẩm mỹ 

công nghiệp
Lịch sử Design Lê Huy Văn – Trần Văn Bình 2011 Xây Dựng x 10 5

37 Đồ án Poster Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

38
Đồ án thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

39 Nghệ thuật chữ Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

40 Kỹ thuật ấn loát Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

41
Đồ án thiết kế bao bì sản 

phẩm
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

Sử dụng 3DS Max thiết kế hoạt hình 

nhân vật
Lưu Triều Nguyên 2003 Thống kê x 10 5

Thiết kế game trong 3DS Max Nguyễn Văn Hùng 2007 Phương Đông x 10 5

Thiết kế ánh sáng trong 3DS Max
Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Vân 

Dung, Hoàng Đức Hải
2006 Phương Đông x 10 5

Tự học 3DS Max Lưu Triều Nguyên 2009
Lao động Xã 

hội
x 10 ebook

3D Studio Max VN-GUIDE 2002 Thống kê x 6 0

43 Đồ án Catalog Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

44
Minh họa và vẽ tranh 

truyện
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0 0

45 Kỹ năng giao tiếp Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 ebook

46 Tự chọn 1

47 Tự chọn 2

48 Tự chọn 3

49 Thực tập tốt nghiệp

50 Khóa luận tốt nghiệp

50 8115 THIẾT 

KẾ ĐỒ 

HỌA

35 Dựng hình 3D cơ bản

42 Thiết kế nhân vật
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Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác - Lênin Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Nguyễn Hữu Vui, 

Nguyễn Ngọc Long
2005

Chính trị 

Quốc gia
x 36 0

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

3 Mỹ học đại cương Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng 2003
NXB Giáo 

dục Hà Nội
x 10 0

Thế giới phẳng Thomas L. Friedman 2006
NXB Trẻ TP 

Hồ Chí Minh
x 10 5

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 25 5

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 25 5

Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, Lê A 2012
Giáo dục 

Việt Nam
x 50 5

Ngữ pháp tiếng Việt (tập 2) Diệp Quang Ban 2007 Giáo dục x 10 5

Hệ thống liên kết văn bản Trần Ngọc Thêm 2006 Giáo dục x 10 5

Tiếng Việt (trình độ A, tập 1) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt (trình độ A, tập 2) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

B
Tiếng Việt (trình độ B) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

C
Tiếng Việt (trình độ C) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A1 CD phụ trợ thực hành  A1 (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  A2 CD phụ trợ thực hành  A2  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  B CD phụ trợ thực hành  B  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

CD phụ trợ thực hành  C CD phụ trợ thực hành  C  (các bài nghe) Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) 2014  Thế Giới x 10 0

7 Tin học đại cương Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

Tiếng Việt thực hành

Tiếng Việt cơ bản-Trình độ 

A
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4 Cơ sở văn hóa Việt Nam

5 Toán cao cấp 

6
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Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin Bộ GD & ĐT 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 32 0

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyên Phương 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 34 0

9 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Cơ sở lý thuyết truyền tin T1+2
Đặng Văn Chuyết, 

Nguyễn Tuấn Anh
1998

Giáo dục 

Việt Nam
x 39 5

Bốn học thuyết truyền thông
Fred S. Siebert 

(Lê Ngọc Sơn dịch)
2013 Tri thức x 10 0

11
Quan hệ công chúng đại 

cương
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

12 Pháp luật đại cương Giáo trình Pháp luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2012
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
x 38 5

Multimedia và ứng dụng Nguyễn Thế Hùng 2002 Thống Kê x 17 0

Multimedia database management 

systems
Lu Guojun 1999 Artech House x 1 0

Multimedia Security Handbook
Borko Furht, 

Darko Kirovski
2005 CRC Press x 7 ebook

Perspectives on Multimedia

 Communication

Robert Burnett,

 Ann Brunstrom, 

Anders G.Nilsson

2003 Wiley x 2 0

Nhập môn đồ họa máy tính
Lương Chi Mai, 

Huỳnh Thị Thanh Bình
2000

Khoa học kỹ 

thuật
x 90 0

Interactive computer graphics
Edward Angel & 

Dave Shreiner
2011 Pearson x 1 0

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 0

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Adobe photoshop & Image Ready 7.0. 

Tập 1
Nguyễn Việt Dũng 2008

Lao động Xã 

hội
x 15 5

Photoshop dành cho người bắt đầu: dùng 

cho cả 2 phiên bản Photoshop CS5 & 

CS6. Tập 1

 Phạm Quang Huy 2013
Từ điển Bách 

Khoa
x 30 0

Photoshop dành cho người bắt đầu: dùng 

cho cả 2 phiên bản Photoshop CS5 & 

CS6. Tập 2

 Phạm Quang Huy 2012 Hồng Đức x 30 0

74

8 NLCB của CN Mác Lênin 2

10 Lý thuyết truyền thông

13 Nhập môn đa phương tiện

14 Cơ sở đồ họa máy tính

15

16 CÔNG 

NGHỆ 

TRUYỀN 

THÔNG

51

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16 Đồ họa 2D ứng dụng 1
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17 Công chúng truyền thông Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

18
Pháp luật và đạo đức báo 

chí truyền thông
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT

Mạng máy tính tập 1 Tống Văn On 2005
Lao động Xã 

hội
x 42 5

Hướng dẫn sử dụng internet 

bằng hình ảnh
Đinh Phan Chi Tâm 2004

Giao thông 

vận tải
x 10 0

Giáo trình hệ thống mạng máy

 tính CCNA  Semester 1
Nguyễn Hồng Sơn 2004

Lao động Xã 

hội
x 17 5

20 Nhiếp ảnh cơ bản Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh Đỗ Phan Ái 2009 Văn hóa x 10 0

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang
2013

Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
Bộ GD & ĐT 2006

Chính trị 

Quốc gia
x 46 0

22 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Giáo trình ứng dụng tin học trong sản 

xuất chương trình truyền hình
Nguyễn Quốc Anh 2006

Trường Cao 

đẳng Phát 

thanh - 

Truyền hình II

x 2 5

Kỹ Thuật Biên Tập - Dựng Phim Và Làm 

Đĩa Karaoke Bằng Adobe Premiere Pro 

CS4

Phương Lan, Vũ Đình Cường 2011 LĐXH x 10 0

Adobe Premiere Pro (Kỹ xảo truyền hình 

– Dựng phim với sự trợ giúp của máy 

tính)

Phạm Phương Hoa, Phạm Quang 2006
Giao thông 

vận tải
5

Giáo trình kỹ thuật truyền hình
Đỗ Hoàng Tiến, 

Dương Thanh Phương
2004 KHKT x 14 5

Adobe After Effect CS5 Dành Cho 

Người bắt đầu các hiệu ứng

Phạm Quang Hiển, 

Phạm Quang Huy.
2013

Từ Điển 

Bách Khoa
x 30 0
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19 Truyền thông Internet

21
Đường lối cách mạng của 
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Macromedia Flash 5 căn bản và chuyên 

sâu

Tổng hợp và biên

 dịch: VN-GUIDE
2002 Thống kê x 8 0

Macromedia Flash 8 tập 1 + 2 Nguyễn Trường Sinh  2006 Thống kê x 2 0

Macromedia Flash MX Nguyễn Trường Sinh 2004 LĐXH x 8 5

Thiết kế hoạt hình cho web với 

macromedia flash

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2001 Giáo Dục x 9 5

Lập trình trò chơi với Flash

 1 + 2
Nguyễn Trường Sinh 2007 Phương Đông x 20 0

25 Tâm lý học truyền thông Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Ngôn ngữ báo chí Vũ Quang Hào 2012 Thông Tấn x 10 5

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình báo chí truyền hình Dương Xuân Sơn 2011
ĐH Quốc gia 

HN
x 10 5

Các thể loại báo chí thông tấn Đinh Văn Hường 2011
ĐH Quốc gia 

HN
x 10 5

28 Thực tập cơ sở ĐH CNTT&TT

29
Tổ chức sản xuất sản phẩm  

 truyền thông
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

30
Xây dựng chương trình 

truyền hình
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Thông tấn báo chí, lý thuyết và kỹ năng
Nguyễn Thành Lợi, 

Phạm Minh Sơn
2005 TT&TT x 10 5

Quản Trị Marketing Philip Kotler 2008 Thống kê x 10 0

Những nguyên lý tiếp thị (tập 2), Philip Kotler Thống kê x 10 5

33 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

34
Truyền thông tiếp thị tích 

hợp
Bài giảng lưu hành nội bộ 0 0

32 Nhập môn quảng cáo

7416 CÔNG 

NGHỆ 

TRUYỀN 

THÔNG
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24 Đồ họa 2D ứng dụng 2

26
Ngôn ngữ truyền

 thông

27
Xây dựng chương trình 

phát thanh

31
Kỹ năng viết truyền

 thông
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Thiết kế Web với JavaScript &

 DOM  

Nguyễn Trường 

Sinh
2007 Phương đông x 5 0

Sử dụng DHTML & CSS thiết kế

 web động
Lê Minh Hoàng 2005 LĐXH x 20 5

Thiết kế web với CSS Lê Minh Hoàng 2005 LĐXH x 25 5

Những bài thực hành HTML 2006 Thống kê x 9 5

36
Các phương tiện truyền 

thông đại chúng
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Xã hội học báo chí Trần Hữu Quang 2006
ĐH QG 

TPHCM
x 10 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

The media handbook Helen Katz 2010
Taylor & 

Francis
x 1 0

39 Phát triển website CMS
Xây dựng ứng dụng web bằng PHP & my 

SQL
Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2007 Phương Đông x 20 3

40 Tổ chức sự kiện Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Designing Brand Identity Alina Wheeler 2009 Wiley x 1 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

International & Development

Communication, 

a 21stCentury Perspective

Bella Mody 2003

 SAGE 

Publications, 

Inc

x 1 0

43 Thực tập chuyên ngành

44 Kỹ năng giao tiếp Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011
Tổng hợp 

TP. HCM
x 1 5

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Advertising research: 

theory & practice
Joel J.Davis 2012 Pearson x 1 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Strategic brand managemnet:

 Building measuring and managing brand 

equity

Keller, Kevin L. 2007 Pearson x 1 0

47 Tự chọn 1

48 Tự chọn 2

49 Tự chọn 3

50 Thực tập tốt nghiệp

51 Khóa luận tốt nghiệp

Thiết kế truyền thông

41 Thiết kế dàn trang

42 Truyền thông quốc tế

35 Thiết kế web

37 Xã hội học truyền thông

45
 Quản lý và đánh giá chiến 

dịch truyền thông

46
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu
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Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác - Lênin Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 ebook

2 Anh văn 1

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập I Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 95 15
Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 15

Giải tích, tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 5

Giải tích, tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 5

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang
2013

Chính trị 

Quốc gia
x 50 0

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
Bộ GD & ĐT 2006

Chính trị 

Quốc gia
x 46 Ebook

Vật lý đại cương, tập 1 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 98 12

Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 91 8

Bài tập Vật lý đại cương, tập 1 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 100 5

Bài tập Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 35 5

6 Tin học đại cương Tin học đại cương Hàn Viết Thuận 2007
Kinh tế Quốc 

dân
x 1 Ebook

7 Anh văn 2

English Unlimited A2 Elementary 

Coursebook with E-Portfolio  (Mỗi sinh 

viên có 01 bộ tài liệu học tập)

Tilbury, A. Clementson, T.Hendra. 

LA and Rea. D
2011

Cambridge 

University 

Press

x 15 0

Toán học cao cấp, tập II Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 10 10

Toán học cao cấp. Tập III Nguyễn Đình Trí 2002 Giáo dục x 85 10

Giải tích , tập 1 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 17 10

Giải tích , tập 2 Nguyễn Xuân Liêm 1998 Giáo dục x 5 10

Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 91 8

Bài tập Vật lý đại cương, tập 2 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục x 35 5

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2005

Chính trị 

Quốc  gia Hà 

Nội

x 45 17

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh-Lê Thị Sự-Lê 

Quang Đăng
2016 CTQG x 10 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0
11 Cơ sở dữ liệu

5617 AN TOÀN 

THÔNG 

TIN 1
Những NLCB của CN Mác 

Lê Nin 1

3 Toán cao cấp 1

4
Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN

5 Vật lý 1

8 Toán cao cấp 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

89

9 Vật lý 2

10
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Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 2001 ĐH QGHN x 3

Giáo trình xác suất thống kê Tống Đình Quỳ 2002 Giáo dục x 17 0

Toán rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành
2004 ĐH QG HN x 19 5

Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học Kenneth H. Rosen 2003
Khoa học và 

kỹ thuật
x 7 0

Toán rời rạc  Đỗ Đức Giáo 2000 ĐH QGHN x 10 5

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba 2003
ĐH Quốc gia 

Hà Nội
x 32 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

15 Anh văn 3

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0

Kiến trúc máy tính Vũ Chấn Hưng 2004
Giao thông 

vận tải
x 44 5

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung 2006
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý
Nguyễn Trung Đồng, Bùi Thị Mai 

Hoa
2001

Khoa học và 

kỹ thuật
x 189 Ebook

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1999 Thống kê x 28 5

Cấu trúc dữ liệu & thuật toán Đinh Mạnh Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 74 0

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin
Bộ GD & ĐT 2009

Chính trị 

Quốc gia
x 200 10

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Bộ GD & ĐT 2005
Chính trị 

Quốc gia
x 50 Ebook

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyên Phương 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 34 0

19 Anh văn 4

English Unlimited B1

 Pre-intermediate Coursebook with E-

portfolio  (Mỗi sinh viên có 01 bộ tài liệu 

học tập)

Tilbury, A. Clementson, T. 2011 Cambridge x 15 0
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12 Xác suất thống kê

13 Toán rời rạc 

14
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin 

16 Kiến trúc máy tính 

17
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

18
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Turbo assembler và ứng dụng Đặng Thành Phu  1998
Khoa học và 

kỹ thuật
x 41 5

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly 

cho hệ vi xử lý
Đỗ Xuân Tiến  2003

Khoa học và 

Kỹ thuật
x 60 10

Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải 2005 LĐXH x 40 5

21 Lập trình C++ C++ và lập trình hướng đối tượng Phạm Văn Ất 2000
Khoa học và 

kỹ thuật
x 55 0

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

server 2000. Tập 1
Phạm Hữu Khang 2004 LĐXH x 19 0

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL 

server 2000. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2003 LĐXH x 20 5

SQL Server 2005 - Lập trình T - SQL
Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện 

Ngân
2007 LĐXH x 10 5

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo Dục x 13 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 1
Nguyễn Hồng Sơn 2004

Lao động Xã 

hội
x 8 5

Tập bài giảng học phần Tiêu chuẩn đánh 

giá an toàn hệ thống
Khoa CNTT - ĐH CNTT&TT 2011 0 0

Using the common criteria for it security 

evaluation
DEBRA S. HERRMANN

CRC Press 

LLC
x 5 0

Giáo trình Tiêu chuẩn đánh giá An toàn 

thông tin
Đặng Vũ Sơn, Trần Quang Kỳ 2006

Học viện 

KTMM
x 2 0

25 Lập trình Java
Bài giảng: Bài giảng môn lập trình 

hướng đối tượng với Java
Bộ môn Công nghệ phần mềm 2008 0 0

Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ 

liệu MySQL 5. Tập 2
Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông x 1 0

Sử Dụng PHP & My SQL Thiết Kế Web 

Động
Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê x 3 5

Tập bài giảng Nhập môn an toàn thông 

tin
ĐH CNTT&TT 2011 0 0

Information Security Architecture Jan Killmeyer
Taylor & 

Francis group
x 5 Ebook

Security in Computing Systems Joachim Biskup Springer x 5 0

Mạng máy tính
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26 Lập trình Web 

27 Nhập môn an toàn thông tin 

22 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

23

24
Tiêu chuẩn đánh giá an 

toàn thông tin
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28
Phân tích thiết kế hướng 

đối tượng
Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng: An toàn và bảo mật thông tin ĐH CNTT&TT 0 0

An introduction to CRYPTOGRAPHY RICHARD A. MOLLIN
Taylor & 

Francis Group
x 5 0

Cryptography and Data Security Denning D.E.R
Addison 

Wesley
x 5 0

Giáo trình Kỹ thuật giấu tin
Trần Thị Xuyên, Hoàng Thu 

Phương
2013

Học viện 

KTMM
x 2 0

Bài giảng: An toàn cơ sở dữ liệu ĐH CNTT&TT 0 0

Implementing Database Security and 

Auditing
Ron Ben Natan 2005 Digital Press x 5 0

Giáo trình an toàn cơ sở dữ liệu 
Nguyễn Nam Hải, Lương Thế 

Dũng, Trần Thị Lượng
2013

Học viện 

KTMM
x 1 0

Bài giảng: Hệ điều hành mạng Lê Khánh Dương - ĐH CNTT&TT 0 0

Bài giảng: Hệ điều hành windows server Lê Khánh Dương - ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình quản trị an toàn hệ thống
Lương Thế Dũng, 

Cao Minh Tuấn
2013

Học viện 

KTMM
x 2 0

32
An toàn và bảo mật thông 

tin
Information security risk analysis Thomas R. Peltier 2005

Taylor & 

Francis Group
x 5 Ebook

33 Thực tập cơ sở

Bài giảng: Quản trị mạng
Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh 

Chuyen - ĐH CNTT&TT
0 0

Essential SNMP Douglas Mauro, Kevin Schmidt 2001 x 5 0

35
Lập trình an toàn trong 

điện toán di động

Bài giảng: Bảo mật trong điện toán di 

động
Lê Khánh Dương - ĐH CNTT&TT 0 0
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29 Mật mã học và ứng dụng

30 An toàn cơ sở dữ liệu

31 An toàn hệ điều hành  

34 Giao thức quản trị mạng 
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Bài giảng: An toàn giao thức mạng
Bộ môn Mạng & Truyền thông - 

ĐHCNTT&TT
0 0

Giáo trình an toàn mạng riêng ảo Đặng Vũ Sơn, Hoàng Đức Thọ 2013
Học viện 

KTMM
x 2 0

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo Dục x 13 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 3
Nguyễn Hồng Sơn 2005 LĐXH x 6 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 4
Nguyễn Hồng Sơn 2006 LĐXH x 7 5

Bài giảng: Tường lửa
Bộ môn Mạng & Truyền thông - 

ĐHCNTT&TT

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 3
Nguyễn Hồng Sơn 2005 LĐXH x 6 5

Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA Semester 4
Nguyễn Hồng Sơn 2006 LĐXH x 7 5

Hacking Exposed Joel  Scambray, George Kurtz,
Stuart 

McClure   
x 5 5

Bài giảng: Virus máy tính ĐH CNTT&TT 0 0

The Little Black Book  of Computer 

Viruses
Mark A. Ludwig 1990 x 5 0

Bài giảng lưu hành nội bộ ĐH CNTT&TT 0 0

Giáo trình xây dựng ứng dụng web an 

toàn

Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh 

Nam
2013

Học viện 

KTMM
x 2 0

Bài giảng: Thực hành thư điện tử ĐH CNTT&TT 0

E-mail Security Steven Furnell 2000
IT 

Governance
x 5 0

Giáo trình chứng thực điện tử
Lê Quang Tùng, Nguyễn Thị Hồng 

Hà
2013

Học viện 

KTMM
x 2 0

42
Thiết kế hệ thống giám sát 

mạng

Bài giảng: Thiết kế hệ thống giám sát 

mạng
ĐH CNTT&TT 0 0

43 Thực tập chuyên ngành
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38 Tường lửa 

37 Thiết kế mạng an toàn 

89

39 Virus máy tính

40 An toàn và bảo mật web

41 An toàn thư điện tử

36 Giao thức bảo mật mạng
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Bài giảng: An toàn trong Internet và 

thương mại điện tử
ĐH CNTT&TT 0 0

Thương mại điện tử Nguyễn Thị Tuyết Mai 2004
Khoa học và 

kỹ thuật
x 14 5

Hacking with Kali - Practical 

Penetration Testing Techniques
2013 Elsevier x 1 Ebook

THE LINUX COMMAND LINE William E. Shotts, Jr. 2012
No Starch 

Press
x 1 0

Kali Linux Cookbook Willie L. Pritchett, David De Smet 2013
 Packt 

Publishing
x 1 0

46 Quản lý rủi ro
 Information Security management 

Handbook, 6th Ed Taylor & Francis
Tipton, H.F. 2008

Taylor & 

Francis
x 1 0

47
Hệ thống tái cấu hình 

động

An Embedded Software 

Primer,ISBN: 020161569X.
David Simon, 1999 Pearson x 1 0

48 Điều tra số
 Hacking Exposed Computer 

Forensics, 2010.

AARON PHILIPP

, DAVID COWEN, CHRIS DAVIS, 
2010 McGrawHill x 1 0

49 Tường lửa   Cisco Firewalls
Alexandre Matos da

 Silva Pires de Moraes
2011 Pearson x 1 0

50 An toàn web
“Cross Site Scripting Attacks: XSS 

Exploits and Defense”

Jeremiah Grossman,

 Robert “RSnake” Hansen,  Petko 

“pdp” D. Petkov,  Anton Rager

2007 Elsevier x 1 0

 Security Fundamentals for E-

Commerce

Vesna Hassler 

– Aptech House
2009 O’Reilly x 1 0

Giáo trình an toàn thương mại điện tử Trần Đức Sự, Nguyễn Thị Hồng Hà 2013
Học viện 

KTMM
x 2 Ebook

52
An toàn điện toán đám 

mây
“Cloud Security and Privacy” Tim Mather 2009 O’Reilly x 1 0

53 Tùy chọn 1

54 Tùy chọn 2

55 Thực tập TN

56 Đồ án/ học chuyên đề

44
An toàn Internet và thương 

mại điện tử 

45 Hệ điều hành bảo mật

51
An toàn thương mại điện 

tử
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II

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

QGHN
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 5

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Nguyễn Xuân Huy 1 0

Phương pháp NCKH Nguyễn Xuân Huy 2015 ĐHTN x 20 1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S.Pressman,

 Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 17 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 18 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman,

 Ngô Trung Việt dịch
 2001 Giáo dục x 19 0

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao
Lê Văn Phùng, 

Lê Hương Giang
2013  TT và TT 1 3

An toàn bảo mật dữ liệu

Trần Đức Sự (chủ biên), Nguyễn 

Văn Tảo, 

Trần Thị Lượng

2015 ĐHTN x 20 3

Mã hóa thông tin, cơ sở toán học và ứng 

dụng
Phạm Huy Điển 2004 NXB ĐHQG x 1 0

Mạng và truyền dữ liệu Nguyễn Ngọc Cương 2015 ĐHTN x 20 Ebook

Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web 

động

Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh 

Hoàng, Hoàng Đức Hải
2005 Thống kê x 3 5

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường 2002 KHKT x 3 5

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Đỗ Năng Toàn 1 0

Xử lý song song và phân tán
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Mậu Hân
2006 NXB KHKT 1 0

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Vũ Vinh Quang 1 0

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống kê x 30 0

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi 1997 Thống kê x 16 0

Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành Nguyễn Bá Tường 2001
Khoa học và 

kỹ thuật
x 76 0

9
Các PP toán học chọn lọc 

cho CNTT

Một số phương pháp toán học chọn lọc 

trong CNTT
Đặng Quang Á 2009 HN x 1 0

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

7
Xử lý song song và phân 

tán

8 Cơ sở dữ liệu nâng cao

BẬC CAO HỌC

1 THẠC SĨ 

KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH

1 Triết học

19 34

2
Phương pháp NCKH 

chuyên ngành

3
Công nghệ phần mềm nâng 

cao

4 An toàn bảo mật dữ liệu

5 Mạng và truyền dữ liệu

6

  

107



Đơn 

vị 

xuất 

bản

Giáo

trình

mua

Số 

lượng 

hiện có 

tại 

TTHL 

- 

ĐHTN

Tổng 

số 

môn 

học
STT 

(1)

Chương

 trình 

đào 

tạo

Tổng số 

giáo 

trình
STT 

(2)
Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

XB

Nhà 

XB

Loại giáo 

trình Số 

lượng 

hiện có 

tại 

trường

Giáo trình xử lý ảnh Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình 2008 KH&KT x 244 5

Nhập môn xử lý ảnh số
Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh 

Thủy
1999 KHKT x 24 5

Cơ sở dữ liệu Multimedia Đặng Văn Đức 2010

Tập bài giảng 

của cán bộ 

giảng dạy

1 0

Multimedia và ứng dụng. Song ngữ Anh - 

Việt
Nguyễn Thế Hùng  2002 Thống kê x 17 0

Khai phá dữ liệu Lê Văn Phùng 2012
Thông tin và 

Truyền thông
x 31 0

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Ngô Quốc Tạo 1 0

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Bùi Thế Tâm 2006
Giao thông 

Vận tải
x 10 0

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006 KHKT x 15 0

Lập trình Java nâng cao Đoàn Văn Ban 2007 KHKT 1 0

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2003 Thống kê x 15 Ebook

Mạng nơron và ứng dụng trong điều 

khiển tự động
Phạm Hữu Đức Dục 2008 NXB KHKT x 4 0

Lý thuyết mờ và ứng dụng Nguyễn Như Phong 2007 KHKT x 10 5

Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị 

mạng
Ban điều hành đề án 112 2003

Lao động xã 

hội
x 1 0

Sử dụng DHTML & CSS thiết kế web 

động
Lê Minh Hoàng 2005

Lao động - 

Xã hội
x 20 5

Tự học javascript trên mạng
Nguyễn Ngọc Tuấn,

 Hồng Phúc
2004 Thống kê x 9 0

16 Ngoại ngữ học thuật Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 1 0

Trí tuệ nhân tạo máy học Nguyễn Đình Thúc  2002
Lao động - 

Xã hội
x 8 5

Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002 KHKT x 26 0

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Đặng Văn Đức 1 0

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Đỗ Trung Tuấn 1 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 2

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 18 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 3

Roger S.Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo dục x 18 0

Kỹ nghệ phần mềm. Cách tiếp cận của 

người thực hành. Tập 1

Roger S. Pressman, 

Ngô Trung Việt dịch
2001 Giáo Dục x 17 0

17 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

18 Chuyên đề 

19 Quản lý dự án phần mềm

13 Lập trình hướng đối tượng

14 Mạng nơron và ứng dụng

15 Quản trị mạng 

10 Nhận dạng và xử lý ảnh

11
Cơ sở dữ liệu đa phương 

tiện

12 Khai phá dữ liệu

1 THẠC SĨ 

KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH

19 34
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Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Nguyễn Xuân Huy 1 0

Phương pháp NCKH Nguyễn Xuân Huy 2015 ĐHTN x 20 1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

2 Toán  điều khiển Mô hình toán ứng dụng Ngô Văn Thứ   2005 KHKT x 10 0

Xử lý số tín hiệu - Tập 1 Hồ Văn Sung 2003 Giáo dục x 15 5

Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc 1999 Giáo dục x 20 0

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh   2007 KH&KT x 20 5

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo 

có máy tính trợ giúp
Phan Hữu Phúc 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 5

5 Điều khiển hệ phi tuyến Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 1 0

6
Lọc tối ưu và Điều khiển 

ngẫu nhiên Lý thuyết điều khiển nâng cao
Nguyễn Doãn Phước 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

7
Mô hình hoá và mô phỏng 

hệ thống
Matlab và Simulink Nguyễn Phùng Quang 2006

Khoa học kỹ 

thuật
x 19 5

Mạng nơron và ứng dụng trong điều 

khiển tự động
Phạm Hữu Đức Dục 2008 NXB KHKT x 4 0

Lý thuyết mờ và ứng dụng Nguyễn Như Phong 2007 KHKT x 10 5

Lý thuyết điều khiển Tự động Phạm Công Ngô 2006 Khoa học KT x 20 0

Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước 2002
TP. Hồ Chí 

Minh
x 30 0

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 8 5

Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước 2003
Tổng hợp 

TP. HCM
x 19 0

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh 2007

Khoa học và 

kỹ thuật
x 20 5

Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải 1999 Giáo dục x 13 5

Mạng truyền thông công nghiệp Hoàng Minh Sơn 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 5

Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong 

tự động hoá
Nguyễn Tấn Phước 2001

TP. Hồ Chí 

Minh
x 5 5

Tự động hoá với Simatic S7-300
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân 

Minh, Vũ Vân Hà
2000

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho 

máy tính PC - IBM
Nguyễn Mạnh Giang 2000 Giaáo dục x 18 0

43

3 Xử lý tín hiệu số nâng cao

4
Đo lường, điều khiển và 

truyền thông công nghiệp

8
Điều khiển mờ, mạng 

Nơron và ứng dụng

9
Điều khiển chuyển động 

các hệ cơ điện

10
Công nghệ FPGA và ứng 

dụng trong điều khiển

11

Lập trình tích hợp

 các hệ thống đo và 

điều khiển

12
Xây dựng phần mềm công 

nghiệp

2 THẠC SĨ 

KTĐK VÀ 

TỰ 

ĐỘNG 

HÓA

1
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành

25
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13
Điều khiển quá trình công 

nghệ

Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo 

có máy tính trợ giúp
Phan Hữu Phúc 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 10 3

14
Mô hình hóa và Điều khiển 

rô bốt

Các bộ cảm biến trong đo lường và điều 

khiển
Lê Văn Doanh   2007 KH&KT x 20 5

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 5

Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá 2006
Khoa học và 

Kỹ thuật
x 24 3

Điện tử công suất Nguyễn Bính 2008
Khoa học và 

kỹ thuật
x 15 0

Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước 2002
TP. Hồ Chí 

Minh
x 30 0

17
Điều khiển tự động truyền 

động điện
Lý thuyết điều khiển Tự động Phạm Công Ngô 2006 Khoa học KT x 20 0

Kỹ thuật ghép nối máy vi tính. Tập 1 Nguyễn Mạnh Giang  2002 Giáo dục x 19 3

Matlab &simulink dành cho kỹ sư điều 

khiển tự động
Nguyễn Phùng Quang 2006

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong 

tự động hoá
Nguyễn Tấn Phước 2001

TP. Hồ Chí 

Minh
x 5 3

Tự động hoá với Simatic S7-300
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân 

Minh, Vũ Vân Hà
2000

Khoa học và 

kỹ thuật
x 19 5

20 Điều khiển máy CNC
Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong 

tự động hoá
Nguyễn Tấn Phước 2001 TP.HCM x 5 3

Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 5

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

QGHN
x 200 10

Lý thuyết điều khiển nâng cao Nguyễn Doãn Phước 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

Kỹ thuật số Nguyễn Thúy Vân 2006
Khoa học kỹ 

thuật
x 8 5

Thông tin số Nguyễn Viết Kính 2007 Giáo dục x 30 3

Bảo vệ Rơle và tự động hoá hệ thống điện Trần Quang Khánh 2007 Giáo dục x 15 Ebook

Giáo trình Cung cấp điện Trần Quang Khánh 2013
Khoa học và 

kỹ thuật
x 30 3

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 1
Phạm Thượng Hàn 2002 Giáo dục x 20 3

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. 

Tập 2
Phạm Thượng Hàn 1996 Giáo dục x 20 3

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử Vũ Quý Điềm 2007
Khoa học và 

kỹ thuật
x 25 5

23
Kỹ thuật tự động

 trong nhà máy điện

24
Lý thuyết máy điện tổng 

quát, máy điện đặc biệt

43

15

2 THẠC SĨ 

KTĐK VÀ 

TỰ 

ĐỘNG 

HÓA

25

Ứng dụng xử lý ảnh trong 

công nghiệp

16
Điện tử công suất và điều 

khiển

18 Đo và điều khiển qua mạng

19
Nhận dạng đặc điểm

 sản phẩm công nghiệp

21 Triết học

22 điều khiển số
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Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin
Nhóm tác giả 2009

Chính trị 

QGHN
x 200 10

Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Bộ GD & ĐT 2006
Chính trị 

Quốc gia
x 50 3

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Nguyễn Xuân Huy 1

Phương pháp NCKH Nguyễn Xuân Huy 2015 ĐHTN x 20 1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2011 KHKT x 55 0

3
Công cụ toán cho chuyên 

ngành kỹ thuật viễn thông

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
Nguyễn Cao Văn 2005 30 5

Tài liệu hướng dẫn thực hành Các hệ 

thống nhúng tiên tiến
Nhóm tác giả

Khoa 

CNĐT&TT – 

Đại học 

CNTT&TT

x 0 0

Embedded systems architecture, 

Noergaard
Tammy 2005 Elsevier x 2 ebook

5
Lý thuyết thông tin và mã 

hóa
Lý thuyết truyền tin Trần Trung Dũng KH&KT x 4 Ebook

6 Mạch điện tử nâng cao Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà 2004 KHKT x 32 Ebook

Data and Computer Communications William Stallings 2006

Prentice Hall, 

New Jersey, 

Eighth 

Edition

5 Ebook

Data communications and networking Forouzan, Behrouz A Mc Gram Hill x 5 0

8 Thông tin di động nâng cao Wireless communications and networks Stallings, William 2005 x 5 Ebook

9 Tiếng Anh

Interactions 1. Writing : Sentence 

development and introduction to the 

paragraph

Cheryl Pavlik 2012
Margaret 

Keenan Segal
x 58 3

10
Lập trình ứng dụng nâng 

cao

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với 

C++
Hoàng Trung Sơn 2006  KHKT x 15 0

11 Thông tin quang nâng cao Hệ thống thông tin quang, Vũ Văn San 2003  Bưu điện x 13 3

12 Thông tin vệ tinh nâng cao Hệ thống thông tin vệ tinh, tập 1, 2 Thái Hồng nhị, 2008  Bưu điện x 19 0

30 29

2 Phương pháp NCKH 

4
Thực hành phòng thí 

nghiệm

7
Mạng máy tính và truyền 

số liệu nâng cao

3 THẠC SĨ 

KT VIỄN 

THÔNG
1 Triết học
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13 Kỹ thuật Anten tiên tiến Lý thuyết và kỹ thuật anten Phan Anh 1998  KHKT x 20 Ebook

14
An toàn và bảo mật thông 

tin

Cơ sở lý thuyết số trong an toàn - Bảo 

mật thông tin, 
Bùi Doãn Khanh 2007 Giáo Dục x 15 0

15
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin vô tuyến
Thông tin vô tuyến, tập 4 Nguyễn Văn Đức, 2006  KHKT x 20 0

16
Phát triển phần mềm ứng 

dụng

Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn 

tập, Tập 1,2,3
Phương Lan, Phạm Hữu Khang 2002

 Lao Động- 

Xã Hội
x 20 5

17 Xử lý âm thanh và hình ảnh Xử lý ảnh Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn 2008 KHKT x 200 10

18 Mạng cảm biến không dây và ứng dụng
Mạng cảm biến không dây trên nền kiến 

trúc IP
 Phạm Việt Bình, Vũ Chiến Thắng 2013 KHKT x 30 5

19 Truyền thông đa phương tiệnMultimedia Communications Gibson, Jerry D,  San Diego 2001
Academic 

Press
x 2 0

20 Truyền hình số nâng cao Giáo trình kỹ thuật truyền hình Đỗ Hoàng Tiến 2004  KHKT x 14 5

21 Thiết kế FPGA Thiết kế mạch số với VHDL

TS. Phạm Việt Bình, Nguyễn Chấn 

Hùng, Vũ Chiến Thắng, Vũ Thành 

Vinh

2009 KHKT x 200 0

22 Viễn thám và GIS Hệ thống thông tin địa lý GIS Đặng Văn Đức 2001 KHKT x 1 ebook

23 Lập trình di động Pro Android
Seyed Y. Hashimi; Satya 

Komatineni. – Berkeley 
2009 CA: Apress x 5 0

24 Học máy
Giáo trình mạng. Trí tuệ nhân tạo mạng 

nơron phương pháp và ứng dụng

. Nguyễn Đình Thúc, Hoàng Đức 

Hải.
2000  Giáo Dục x 17 5

25 Lọc số và mã hóa băng con Xử lý tín hiệu và lọc số I, II Nguyễn Quốc Trung 2002 KHKT x 30 ebook

26
Phân tích và thiết kế anten 

bằng phương pháp số
Lý thuyết và kỹ thuật anten Phan Anh 1998 KHKT x 20 ebook

27
Mạng truyền thông băng 

rộng Data communications and networking

Forouzan, Behrouz A,  Mc Gram 

Hill
x 5 0

28 Điện toán đám mây

Distributed and cloud computing: from 

parallel processing to the internet of 

things

Hwang, Kai, Jack Dongarra, and 

Geoffrey C. Fox 
2013

Morgan 

Kaufmann
0 ebook

29
Kỹ thuật định vị và dẫn 

đường Kỹ thuật RADAR và định vị bằng vệ tinh
Đỗ Trọng Tuấn 2012 0 5

30
Phát triển dịch vụ cho 

mạng NGN

The 3G IP multimedia subsystem IMS 

–2nd Edition

]. Gonzalo Camarillo, Miguel 

A.GarciaMartin 
2006 Wiley 0 ebook

30 293 THẠC SĨ 

KT VIỄN 

THÔNG
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III

Trí tuệ nhân tạo máy học Nguyễn Đình Thúc  2002
Lao động - 

Xã hội
x 8 5

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 1 0

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường 2001 KHKT x 74 0

Thuật toán trong tin học  Vũ Đức Thi 1996 KHKT x 19 5

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 1 0

Trí tuệ nhân tạo máy học Nguyễn Đình Thúc  2002
Lao động - 

Xã hội
x 8 5

Ngôn ngữ hình thức Nguyễn Văn Ba  2002 KHKT x 26 Ebook

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 1 0

Giáo trình xử lý ảnh
Đỗ Năng Toàn, 

Phạm Việt Bình
2008 KH&KT x 244 10

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy 0 0

Xử lý song song và phân tán
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Mậu Hân
2006 KHKT x 1 0

Tập bài giảng của cán bộ giảng dạy Vũ Vinh Quang 1 0

An toàn bảo mật dữ liệu

Trần Đức Sự (chủ biên), Nguyễn 

Văn Tảo, 

Trần Thị Lượng

2015 ĐHTN x 20 5

Mã hóa thông tin, cơ sở toán học và ứng 

dụng
Phạm Huy Điển 2004  ĐHQGHN 1 0

Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng Nguyễn Xuân Dũng 2007 Thống kê x 9 0

80 115

987 1.575

Bảo mật và an toàn dữ liệu

Tổng (04 CTĐT sau ĐH)

Tổng (17 CTĐT ĐH)

BẬC TIẾN SĨ

1 TIẾN SĨ 

KHOA 

HỌC 

MÁY 

TÍNH

1 Học máy

6 9

2
Thuật toán và Độ phức tạp 

tính toán

3 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

4 Xử lý ảnh số

5
Xử lý song song và phân 

tán

6
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